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[bookmark: _Toc475025404][bookmark: _Toc489109580][bookmark: _Toc499650089][bookmark: _Toc99226495][bookmark: _Toc100838494]I. VAI TRÒ CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM
[bookmark: _Toc475025405][bookmark: _Toc489109581][bookmark: _Toc99226496][bookmark: _Toc100838495]1. Vai trò của ngành nông nghiệp trong tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh
[bookmark: _Toc475025406]Nông nghiệp là ngành có vai trò quan trọng cả về kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, xoá đói giảm nghèo, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng biển, vùng đặc biệt khó khăn. Nông, lâm, nghiệp thủy sản tỉnh Quảng Nam, đóng góp 14,5% GRDP của tỉnh.
[bookmark: _Toc489109582][bookmark: _Toc99226497][bookmark: _Toc100838496]2. Vai trò của ngành nông nghiệp Quảng Nam so với vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước
Theo số liệu thống kê, đến năm 2020, một số chỉ tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam so với vùng DH Nam Trung Bộ và cả nước như sau:
Về cây lương thực, Quảng Nam có diện tích gieo trồng lúa xếp thứ 3 và diện tích gieo trồng ngô xếp thứ 2 so với vùng DH Nam Trung Bộ. 
Về cây hàng năm, Quảng Nam là tỉnh có diện tích lạc xếp thứ nhất so với vùng DH Nam Trung Bộ, và xếp thứ 4 so với cả nước. Diện tích rau, đậu, hoa cây cảnh xếp thứ 4 so với vùng DH Nam Trung Bộ, và xếp thứ 21 so với cả nước.
Về cây lâu năm, Quảng Nam có diện tích chè xếp thứ nhất so với DH Nam Trung Bộ.
Về sản phẩm chăn nuôi, ngành chăn nuôi của tỉnh Quảng Nam cũng đóng góp khá lớn cho vùng DH Nam Trung Bộ. Trong đó, tỉnh Quảng Nam xếp thứ 4 về tổng đàn heo, xếp thứ 3 về tổng đàn bò, xếp thứ 2 về tổng đàn gia cầm so với vùng DH Nam Trung Bộ.
Về thủy sản, tỉnh Quảng Nam đứng thứ nhất về diện tích nuôi trồng thủy sản của vùng DH Nam Trung Bộ.
Như vậy, có thể thấy ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam có vai trò khá quan trọng đối với vùng DH Nam Trung Bộ và cả nước.
[bookmark: _Toc100838497]II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH
[bookmark: _Toc52871644][bookmark: _Toc86783333][bookmark: _Toc100838498][bookmark: _Toc38441070][bookmark: _Toc43537772]1. Tổng quát về phát triển ngành
[bookmark: _Toc52871645][bookmark: _Toc86783334][bookmark: _Toc88381540][bookmark: _Toc90931109][bookmark: _Toc100838499]1.1. Về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu ngành
- Giai đoạn 2011 – 2020, tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp (NLTS) giảm từ 21,42% GRDP năm 2011 xuống còn 14,45%[footnoteRef:1]  vào năm 2020, thấp hơn trung bình cả nước 0,40 điểm % (14,85% [footnoteRef:2]); song tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành đạt 4,31%, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước (2,8%) và các tỉnh miền trung (3,8%/năm) trong cùng giai đoạn. [1:  Chưa đạt mục tiêu đề ra tại  Nghị quyết số 01-NQ/ĐH  ngày  27/11/2015, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tỷ trọng các ngành trong GRDP: ngành nông lâm ngư nghiệp 10%, ngành công nghiệp – xây dựng khoảng 46%, ngành dịch vụ khoảng 44%.]  [2:  Niên giám thống kê 2020, Tổng Cục thống kê] 
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[bookmark: _Toc77258410][bookmark: _Toc85458715][bookmark: _Toc100839075]Hình 1. Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2020
Nguồn: Tổng hợp từ các Niên giám thống kê của tỉnh Quảng Nam.
- Giá trị sản xuất NLTS theo giá so sánh 2010 giai đoạn 2008 – 2020 tăng bình quân 5%/năm, trong đó trồng trọt chăn nuôi 3,5%/năm, lâm nghiệp 12,21%/năm và thuỷ sản 5,6%/năm. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 héc ta đất trồng trọt tăng liên tục qua các năm, từ 56,7 triệu đồng/ha năm 2011 lên 77,98 triệu đồng/ha năm 2016 và đạt 87 triệu đồng/ha năm 2020; giá trị sản phẩm thu được trên 1 hécta nuôi trồng thuỷ sản tăng từ 285,3 triệu đồng/ha năm 2011 lên 352,73 triệu đồng/ha năm 2016 và đạt 369 triệu đồng/ha năm 2020.
Cơ cấu trong nội ngành NLTS của tỉnh có sự chuyển dịch nhưng không lớn, chưa thể hiện rõ. Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là trồng trọt vẫn chiếm tỉ trọng cao, tuy nhiên đã có xu hướng giảm dần. Năm 2011, tỷ trọng nông nghiệp thuần chiếm 68,42% (trong đó trồng trọt chiếm 47,5%, chăn nuôi 20,92%, trồng trọt), lâm nghiệp chiếm 5,01% và thuỷ sản chiếm 26,56%. Năm 2016, tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất của ngành là 61,92% (trong đó trồng trọt chiếm 40,32%, chăn nuôi 21,6%), tiếp theo là thuỷ sản 29,53%, lâm nghiệp 8,54%. Đến năm 2020, tỷ trọng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi là 59,4%, thuỷ sản 29,7%, lâm nghiệp 10,9%[footnoteRef:3] .  [3:  Mục tiêu tài cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, cơ cấu giá trị sản xuất trong ngành NLTS: trồng trọt chăn nuôi 60%; lâm nghiệp 12% và thuỷ sản 28%.] 

[bookmark: _Toc100838500]2. Hiện trạng phát triển ngành nông nghiệp.
[bookmark: _Toc52871651][bookmark: _Toc86783341][bookmark: _Toc88381548][bookmark: _Toc90931117][bookmark: _Toc100838501]2.1. Ngành trồng trọt
Tính đến 31/12/2020 tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh là 193,101 nghìn ha, trong diện tích đất trồng cây hàng năm là 112,619 nghìn ha (chiếm 58,32%), còn lại là 80,482 nghìn ha đất trồng cây lâu năm.Trong số diện tích đất cây hàng năm thì diện tích đất lúa là  56,784 nghìn ha (chiếm 50,42%). Gia đoạn 2016-2020 ngành trồng trọt của tỉnh Quảng Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định, phương thức sản xuất chuyển dịch theo hướng thâm canh cao, hình thành một số khu vực tập trung, liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, áp dụng cơ giới hóa, giúp tăng năng suất. Năng suất cây lương thực có hạt tăng từ 50,36 ta/ha năm 2016 lên 53,48 tạ/ha năm 2020. Giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá so sánh 2010) tăng từ 4.646,1 tỷ đồng năm 2011 lên 6.100 tỷ đồng năm 2020, tốc độ tăng bình quân 3,1%/năm. Diện tích, năng suất và sản lượng các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng dần qua các năm. Chuyển dịch cơ cấu giống và thời vụ sản xuất theo hướng tích cực, nhiều giống mới có ưu thế hơn về năng suất, chất lượng được đưa vào sản xuất. 
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[bookmark: _Toc85458716][bookmark: _Toc100839076]Hình 2. Diện tích cây trồng có hạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020
Nguồn: Tổng hợp từ các Niên giám thống kê của tỉnh Quảng Nam
[bookmark: _Toc52871652][bookmark: _Toc86783342][bookmark: _Toc88381549][bookmark: _Toc90931118][bookmark: _Toc100838502]2.2. Ngành chăn nuôi
Thực hiện quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030[footnoteRef:4] và Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thương hiệu sản phẩm chăn nuôi của tỉnh. Ngành chăn nuôi chủ yếu tập trung chính vào các loại vật nuôi sau: trâu, bò, lợn, dê và gia cầm. Ngành chăn nuôi được phát triển theo lợi thế từng vùng, từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp. [4:  Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.] 

Trong ngành chăn nuôi của tỉnh, tuy tổng đàn gia súc giảm nhưng giá trị sản xuất và sản lượng các loại tăng (trừ sản lượng thịt lợn) tăng. Tổng sản lượng thịt hơn trâu bò tăng từ 7.950  tấn (trâu 950 tấn, bò 7.000 tấn)  năm 2011  lên 10.430 tấn (trâu 1.280 tấn, bò 9.150 tấn) và năm 2020 là 13.175 tấn (trâu 2.103 tấn, bò 11.072 tấn), Tổng sản lượng thịt hơn lợn giảm từ 37.175 tấn năm  2011 xuống  36.100 tấn năm 2016 và tiếp tục giảm xuống cón 23.384 tấn năm 2020. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (theo giá 2010) tăng từ 1.603,4 tỷ đồng năm 2011 lên 2.146,4 tỷ đồng năm 2016 và 2.230 tỷ đồng năm 2020, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2010-2020 đạt 3%/năm.
[image: ]Nghìn con

[bookmark: _Toc100839077][bookmark: _Toc77258413][bookmark: _Toc85458717]Hình 3. Số lượng gia súc giai đoạn 2011 - 2020 
Nguồn: Tính toán từ số liệu của các Niên giám thống kê hàng năm của Quảng Nam
[bookmark: _Toc52871653][bookmark: _Toc86783343][bookmark: _Toc88381550][bookmark: _Toc90931119][bookmark: _Toc100838503]2.3. Dịch vụ nông nghiệp
Tham gia hoạt động dịch vụ chủ yếu là các HTX nông nghiệp, ngoài ra còn có các hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua chế biến nông lâm sản. Trong những năm gần đây hoạt động dịch vụ đã phát triển về số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất trong cơ chế thị trường. Ngoài dịch vụ thủy nông, vật tư kỹ thuật cung ứng giống, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc thú y, đã xuất hiện dịch vụ làm đất, tuốt lúa, cấy thuê...Các dịch vụ nông nghiệp chủ yếu gồm: Sản xuất kinh doanh giống cây, con, phân bón, thuốc BVTV, thú y, tín dụng ngân hàng, khuyến nông.
[bookmark: _Toc43537774][bookmark: _Toc52871654][bookmark: _Toc86783344][bookmark: _Toc100838504]3. Hiện trạng ngành lâm nghiệp
Lâm nghiệp là ngành có vị trí quan trọng trong cả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường của tỉnh Quảng Nam, nhất là đối với đời sống của đồng bào các dân tộc. Giá trị sản xuất lâm nghiệp (giá so sánh 2010) tăng từ 525,1 tỷ đồng  năm 2011 lên 1.016,1 tỷ đồng 2016 và 1.551 tỷ đồng  năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,21%/năm. Giai đoạn 20101- 2020, ngành lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam chú trọng phát triển theo định hướng nâng cao chất lượng, năng suất rừng trồng thông qua viêc thực hiện một số đề án như: Đề án phát triển giống cây trồng lâm nghiệp; Đề án phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn đáp ứng cho công nghiệp chế biến và sản xuất đồ gỗ; Hỗ trợ chế biến sâu như ván nhân tạo thay thế dần sản xuất nguyên liệu dăm giấy xuất khẩu. Do đó, diện tích rừng của Quảng Nam đã tăng lên đáng kể; nhiều diện tích rừng tự nhiên được phục hồi, đã hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung đáp ứng nhu cầu chất đốt, gỗ xây dựng, gia dụng và một phần nhu cầu nguyên liệu cho chế biến gỗ và lâm sản của tỉnh. Tổng diện tích rừng toàn tỉnh năm 2011 là 513.8 nghìn ha ( trong đó rừng tự nhiên là 394,5 nghìn ha, rừng trồng 119,3 nghìn ha ) năm 2020 tăng lên 683 nghìn ha ( trong đó rừng tự nhiên 466,2 nghìn ha, rừng trồng 216,8 nghìn ha). Tương tự  tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 48,3% năm 2011 lên 59,3 % năm 2020. 
[image: ]
[bookmark: _Toc100839078][bookmark: _Toc85458718]Hình 4. Diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng và tỷ lệ che phủ rừng 
giai đoạn 2011 – 2020
Nguồn: Tính toán từ số liệu của các Niên giám thống kê hàng năm của Quảng Nam
Theo kết quả kiểm kê rừng, diện tích rừng phân theo chủ quản lý như sau:
- Chủ rừng nhóm I, có 38.306 chủ rừng (gồm 38.055 hộ gia đình; 51 cộng đồng, 200 UBND xã ) quản lý 453.198,39 ha rừng và đất chưa có rừng 110.532,65 ha. 
- Chủ rừng nhóm II có 35 chủ rừng (gồm 08 Ban quản lý rừng phòng hộ, 01 Vườn Quốc gia tổ chức kiển kê và lập hồ sơ quản lý rừng, 04 doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, 11 đơn vị lực lượng vũ trang, 03 doanh nghiệp tư nhân, 07 đơn vị là đối tượng quản lý chỉ tiến hành thông kê diện tích rừng và trạng thái rừng), hiện đang quản lý 344.325,09 ha, có rừng 287.604,7 ha (gồm 283.816,56ha rừng tự nhiên, 6.931,14 ha rừng trồng) và chưa có rừng 56.720,39 ha. 
[bookmark: _Toc43537775][bookmark: _Toc52871655][bookmark: _Toc86783345][bookmark: _Toc100838505]4. Hiện trạng ngành thuỷ sản
Trong những năm qua, ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam phát triển khá ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) tăng từ 2.645 tỷ đồng năm 2011 lên 4.210 tỷ đồng năm 2020, tốc độ tăng bình quân đạt 5,4%/năm.
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2020 đạt 6.705 ha, giảm 238 ha so với năm 2011. Diện tích nuôi trồng chủ yếu là nuôi cá (chiếm 66,67% tổng diện tích). Nguyên nhân chính là do trong những năm gần đây, tình trạng dịch bệnh ở tôm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn nên người dân đã giảm diện tích nuôi. Diện tích nuôi trồng thủy sản chủ yếu tập trung tại địa bàn huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh với diện tích lần lượt là 1.620 ha và 3.381 ha. 
[bookmark: _Toc85458677][bookmark: _Toc100839063]Bảng 4. Diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020
Đơn vị: ha
	Phân loại
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Theo loại thuỷ sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1 Tôm
	1.922
	1.357
	1.506
	1.499
	1.516
	1.556
	1.542

	1.2. Cá
	4.663
	4.559
	4.574
	4.532
	4.409
	4.430
	4.470

	1.3. Thủy sản khác
	403
	607
	696
	538
	684
	690
	693

	2. Theo phương thức nuôi
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Nuôi thâm canh, bán thâm canh
	2.100
	2.100
	2.305
	2.036
	2.060
	2.180
	2.168

	2.2. Nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến
	4.888
	4.433
	4.472
	4.533
	4.549
	4.496
	4.537

	3, Theo loại nước nuôi
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Nước ngọt
	4.715
	4.606
	4.574
	4.582
	4.438
	4.283
	4.335

	3.2. Nước lợ
	2.273
	1.927
	2.202
	1.987
	2.171
	2.393
	2.370

	Tổng diện tích
	6.988
	6.533
	6.776
	6.569
	6.609
	6.676
	6.705


Nguồn: Niên giám thống kê Quang Nam 2015, 2020, Cục thống kê Quảng Nam
Sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của tỉnh tăng đều qua các năm. Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 đạt 124,66  nghìn tấn, tăng 64,66% so với năm 2011. Trong đó sản lượng thuỷ sản khai thác chiếm ưu thế hơn so với sản lượng thủy sản nuôi trồng, sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2020 đạt 95 nghìn tấn (chiếm 77,41% tổng sản lượng thuỷ sản của Tỉnh), tăng 75,98 % so với năm 2011, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng năm 2020 đạt 28,15 nghìn tấn, (chiếm 22,59%),  tăng 67,44 % so với năm 2011.
[bookmark: _Toc85458678][bookmark: _Toc100839064]Bảng 5. Sản lượng thủy sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020
Đơn vị: Nghìn tấn
	Phân loại
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1 Theo khai thác, nuôi trồng
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 Khai thác
	54,84
	78,17
	77,93
	84,5
	87,85
	92,16
	96,5

	1.2. Nuôi trồng
	16,81
	19,50
	24,72
	25,81
	26,66
	27,36
	28,15

	Tổng cộng
	75,71
	97,67
	102,65
	110,32
	114,50
	119,52
	124,66


Nguồn: Niên giám thống kê Quang Nam 2015, 2020, Cục thống kê Quảng Nam
Giai đoạn 2011-2020, tổng số tàu thuyền của tỉnh có xu hướng giảm từ 3.851 năm 2011 xuống còn 3.042 năm 2020, cơ cấu tàu thuyền theo nhóm công suất máy có thay đổi lớn.. Hiện nay Tỉnh đang xúc tiến đầu tư các dự án phục vụ khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá như: cảng cá Hồng Triều-Duy Xuyên; cảng cá Tam Quang- Núi Thành; Khu dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quang và nâng cấp khu neo đầu trành bão An Hoà - Núi Thành[footnoteRef:5]. [5:  Báo cáo số 100-BC/TW] 

[bookmark: _Toc100838506]5.  Đánh giá theo trục sản phẩm
[bookmark: _Toc88381554][bookmark: _Toc90931123][bookmark: _Toc100838507]5.1. Sản phẩm chủ lực cấp quốc gia
* Cây Cao su : Diện tích trồng Cao su  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 khoảng 10.935 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là 8.521 ha, đạt 77,92% tổng diện tích trồng của cả tỉnh, sản lượng mủ cao su 5.0903 tấn. Diên tích thu hoạch tập trung chủ yếu tại các huyện Thanh Bình (5.964 ha), Hiệp Đức (1.181 ha), Nam Giang (1.207 ha), Nông sơn (71 ha), Núi Thành và Phước Sơn cùng đạt 49 ha. 

[bookmark: _Toc77258418][bookmark: _Toc85458720][bookmark: _Toc100839079]Hình 5. Diện tích trồng cao su giai đoạn 2016 - 2020
Nguồn: Niên giám thống kê hàng năm của Quảng Nam
[bookmark: _Toc88381555][bookmark: _Toc90931124][bookmark: _Toc100838508]5.2. Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
· Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành trồng trọt
- Cây lúa: Cây lúa là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành trồng trọt tỉnh Quảng Nam. Diện tích trồng lúa gieo trồng cả năm của tình có xu hướng giảm nhẹ từ 87,73 nghìn ha năm 2011 xuống  83,5 nghìn ha năm 2020, ngược lại năng suất lúa có xu hướng tăng từ 47,64 năm 2011 lên 54,15 tạ/ha vào năm 2020. 
[bookmark: _Toc85458679][bookmark: _Toc100839065]Bảng 6. Diện tích gieo trồng và năng suất lúa cả năm giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Diện tích 
	1000 ha
	88,43
	86,68
	86,68
	86,71
	86,21
	84,94
	83,51

	2. Năng suất
	Tạ/ha
	47,64
	52,15
	50,97
	53,18
	53,66
	53,25
	54,15

	3. Sản lượng 
	1000 tấn
	461
	442
	442
	461
	463
	452
	452


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015 và 2020 của tỉnh Quảng Nam
- Cây ngô: Diện tích trồng ngô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 khoảng 11,5 nghìn ha, phân bố tại 18/18 huyện/thị/thành phố của Tỉnh. Tuy nhiên, diện tích trồng ngô tập trung chủ yếu ở thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Nam Giang và Duy Xuyên với diện tích khoảng 5.939 ha (chiếm 51,68% tổng diện  ngô gieo trổng cả năm của tỉnh). Năng suất ngô bình quân toàn tỉnh đạt 48,6 tạ/ha. Sản lượng ngô trên địa bàn tỉnh khoảng 55,85 nghìn tấn (năm 2020). Sản phẩm ngô trên địa bàn tỉnh chủ yếu được thu mua để chế biến thức ăn chăn nuôi. 
[bookmark: _Toc85458680][bookmark: _Toc100839066]Bảng 7. Diện tích gieo trồng và sản lượng Ngô cả năm giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Diện tích 
	1000 ha
	 13,11 
	 13,07 
	 12,61 
	 12,57 
	 11,97 
	 11,62 
	 11,49 

	2. Năng suất
	Tạ/ha
	42,48
	43,89
	46,16
	46,90
	47,06
	46,15
	48,60

	3. Sản lượng 
	1000 tấn
	 55,69 
	 57,36 
	 58,20 
	 58,94 
	 56,34 
	 53,64 
	 55,85 


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015 và 2020 của tỉnh Quảng Nam
- Cây lạc: Lạc là loại cây trồng quen thuộc của nông dân tỉnh Quảng Nam. Sản phẩm lạc chủ yếu bán ra trên thị trường dưới nhiều dạng như lạc tươi, khô, ép dầu, làm lương thực, thực phẩm, sản xuất bánh kẹo... Do vậy, cây lạc cũng là một trong những nguồn đem lại thu nhập quan trọng của nông dân trên địa bàn tỉnh. 
Tính đến năm 2020 diện tích đất trồng lạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khoảng 9,73 nghìn ha. Đất trồng lạc chủ yếu phân bố ở những vùng đất thịt pha cát của một số huyện như Quế sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Núi Thành với 8,04 nghìn ha ( chiếm 82,62 tổng diện tích lạc của tỉnh).
[bookmark: _Toc85458681][bookmark: _Toc100839067]Bảng 8. Diện tích gieo trồng và sản lượng Lạc cả năm giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Diện tích 
	1000 ha
	9,98
	9,75
	10,27
	9,74
	9,94
	9,55
	9,73

	2. Năng suất
	Tạ/ha
	14,38
	19,59
	19,63
	17,76
	21,43
	20,31
	22,88

	3. Sản lượng 
	1000 tấn
	14,35
	19,09
	20,16
	17,29
	21,29
	19,40
	22,25


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của tỉnh Quảng Nam
-  Rau, củ, quả các loại: Rau, củ, quả các loại là nhu yếu phẩm hàng ngày của con người. Ngoài việc sản xuất rau, củ, quả  phục vụ nhu cầu của người dân trong Tỉnh, Quảng Nam còn sản xuất rau cho thành phố Đà Nằng do vậy, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những thị trường tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả lớn cho tỉnh Quảng Nam.
Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 18.978 ha đất trồng rau, củ, quả các loại với tổng sản lượng 293,25 nghìn tấn để cung cấp ra thị trường. Đất trồng rau phân bố hầu hết ở các huyện trên địa bàn, tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng ven sông như: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Quế Sơn...
[bookmark: _Toc85458682][bookmark: _Toc100839068]Bảng 9. Diện tích, năng suất và sản lượng Rau củ quả giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Diện tích 
	Ha
	20.359
	18.252
	17.805
	18.307
	18.276
	18.575
	18.978

	2. Năng suất
	Tạ/ha
	110,95
	139,38
	147,60
	157,26
	157,67
	160,74
	154,52

	3. Sản lượng 
	1000tấn
	225,88
	254,4
	262,79
	287,90
	288,16
	298,58
	293,25


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của tỉnh Quảng Nam
- Hồ tiêu: Hồ tiêu là cây công nghiệp mũi nhọn của tỉnh. Năm 2020, diện tích Hồ tiêu của Quảng Nam là 260 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm là 192 ha, tăng gấp 1,2 lần năm 2016, năng suất có xu hướng tăng từ 14,4ta/ha năm 2016 lên 17,45 tạ/ha năm 2020, tốc độ tăng năng suất đạt bình quân 4,89 %/năm.
[bookmark: _Toc77258419][bookmark: _Toc85458683][bookmark: _Toc100839069]Bảng 10. Diện tích và sản lượng  Hồ tiêu giai đoạn 2016 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Tổng diện tích
	Ha
	255
	266
	253
	247
	260

	2. Diện tích cho sản phẩm
	Ha
	188
	182
	163
	171
	192

	3. Năng suất
	Tạ/ha
	14,41
	17,25
	18,53
	17,72
	17,45

	4. Sản lượng
	Tấn
	271
	314
	302
	303
	335


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.
- Chè: Hiên nay Quảng Nam hiện có khoảng 500 ha trồng chè, tập trung nhiều ở Tiên Phước (khoảng 200 ha), Đông Giang (160 ha), Nam Trà My (45 ha), Đại Lộc (hơn 30 ha), mỗi năm cho khoảng 900 tấn búp tươi. Bên cạnh đó Tỉnh có tiềm năng để phát triển chè xanh đặc sản An Bằng (Đại Thạnh, Đại Lộc). 
[bookmark: _Toc85458684][bookmark: _Toc100839070]Bảng 11. Diện tích, năng suất và sản lượng Chè giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Tổng diện tích
	Ha
	461
	470
	475
	508
	508
	608
	669

	2. Diện tích thu hoạch
	Ha
	415
	434
	435
	419
	419
	565
	621

	3. Năng suất
	Tạ/ha
	18,19
	19,19
	19,31
	61,62
	58,90
	63,77
	75,31

	4. Sản lượng
	Tấn
	755
	833
	840
	2582
	2468
	3603
	4677


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2020 của tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam nổi tiếng với Chè An Bằng, là loại chè có lá nhỏ, hơi vàng, giòn, thơm đậm, có vị chát, màu đẹp. Hiện nay, chè An Bằng đang được phục hồi tại xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc với quy mô khoảng 30 ha. Năng suất chè lá và chè búp khoảng 4 - 5 tấn/ha, trong đó năng suất chè búp chiếm khoảng 1/3. 
· [bookmark: _Toc525160987]Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành chăn nuôi
-  Bò: Phát triển chăn nuôi bò ở tỉnh Quảng Nam một mặt cung cấp thịt, sức kéo, phân bón cho sản xuất nông nghiệp, một mặt cung cấp nguyên liệu cho một số ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Chăn nuôi bò của Tỉnh chủ yếu là quy mô hộ, nhỏ lẻ, phân tán, việc đẩy mạnh chăn nuôi bò trong thời gian qua thực chất là tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho người nông dân, song song với nó là cung cấp thịt đáp ứng nhu cầu thực phẩm ngày càng cao của người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc85458685][bookmark: _Toc100839071]
Bảng 12. Quy mô và sản lượng đàn bò giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Số lượng 
	1000con
	149,75
	167,39
	192,48
	183,10
	167,88
	171,01
	172,33

	2. Sản lượng 
	Tấn
	7.000
	7.900
	9.150
	10.450
	10.109
	10.995
	11.072


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của tỉnh Quảng Nam
Theo số liệu thống kê năm 2020, tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là khoảng 172,33 nghìn con, tăng 22,58 nghìn con so với năm 2011, sản lượng đạt 11.072 tấn, tăng 4.072 tân so với năm 2011, tập trung chủ yếu ở thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành và Phú Ninh với 137.091 con chiếm 79,55% tổng đàn Bò của tỉnh
[bookmark: _Toc85458686]- Lợn: Chăn nuôi lợn có vai trò quan trọng trong hệ thống sản xuất nông nghiệp cùng với lúa nước là hai hợp phần quan trọng và xuất hiện sớm nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng. Phát triển chăn nuôi Lợn cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cho con người, cung cấp phân bón hữu cơ cho sản xuất nông nghiệp và nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Theo số liệu năm 2020, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 297,69 nghìn con, giảm 228,43 nghìn con so với năm 2011, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong năm đạt 23.384 tấn, giảm 13.791 tấn so với năm 2011. Nguyên nhân chính là do trên địa bàn tỉnh bùng phát các bệnh truyền nhiễm ở gia súc như dịch tai xanh và dịch tả châu phi ở lợn.
[bookmark: _Toc100839072]Bảng 13. Quy mô và sản lượng đàn Lợn giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Số lượng 
	1000 con
	526,12
	511,17
	475,29
	425,54
	483,03
	219,55
	297,69

	2. Sản lượng 
	Tấn
	37.175
	35.060
	36.100
	32.058
	33.812
	27.340
	23.384


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của tỉnh Quảng Nam
Chăn nuôi lợn tại Quảng Nam cũng chủ yếu là quy mô hộ, nhỏ lẻ, phân tán và tập trung lớn nhất tại thị xã Điện Bàn và các huyện gồm Thăng Bình, Đại Lộc, Quế Sơn và Duy Xuyên, Tiên Phước, Núi Thành, Đông Giang và Hiệp Đức với tổng đàn 225,4 nghìn con, chiếm 75,7% tổng đàn lợn của tỉnh.
- Gà: Gà là vật nuôi chủ lực trong chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tính đến năm 2020, số lượng gà của tỉnh đạt khoảng 6,51 triệu con, tăng 2,72 triệu con so với năm 2011, sản lượng thịt gà đạt 13.983 tấn, tăng 9.016 tấn so với năm 2011, trứng gà đạt 212,77 triệu quả, tăng 179,8 triệu quả so với năm 2011. Chăn nuôi gà của Tỉnh chủ yếu là hộ gia đỉnh quy mô nhỏ và tập trung chủ yếu tại thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc và Phú Ninh. 
[bookmark: _Toc85458687][bookmark: _Toc100839073]Bảng 14. Quy mô và sản lượng đàn Gà giai đoạn 2011 – 2020
	Chỉ tiêu
	Đvt
	Năm 2011
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1. Số lượng 
	Triệu con
	3,79
	4,311
	4,66
	4,85
	5,48
	6,28
	6,51

	2. Sản lượng 
	Tấn
	4.892
	7.136
	7.859
	9.844
	10.564
	12.150
	13.983

	3. Trứng
	Triệu quả
	32,98
	106,6
	168,86
	194,09
	209,62
	214,90
	212,77


Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, 2020 của tỉnh Quảng Nam
· [bookmark: _Toc525160988]Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của ngành thủy sản
- Sản phẩm thủy sản nước ngọt: Tỉnh Quảng Nam có tiềm năng lớn để phát triển nuôi cá mặt nước lớn. Tính đến năm 2020 sản lược cá nước ngọt đạt 80,86 nghìn tấn, tăng 37,71 nghìn tấn so với năm 2011 ( 43,15 nghìn tấn).. Hình thức nuôi cá chủ yếu là quảng canh tại các lòng hồ chứa thủy lợi, thủy điện  và nuôi lồng bè tại các hồ chứa không lấy nước cho mục đích cấp nước sinh hoạt, có diện tích mặt hồ >50 ha và không bị khô cạn vào mùa khô.
-  Sản phẩm thủy sản nước mặn, lợ: Sản phẩm thủy sản chut lực nước mặn lợ là tôm thẻ chân trắng, tôm sú, tính đến năm 2020 tổng sản lượng tôm toàn tỉnh đạt 18 nghìn tấn, tăng 3,61 nghìn tấn so với năm 2011 (14,39 nghìn tấn ) Phát triển nuôi tôm chân trắng với các vùng nuôi tập trung tại các xã thuộc các huyện như Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành; TP. Hội An và Tam Kỳ. Phát triển nuôi tôm tôm sú được nuôi chủ yếu tại các huyện Thăng Bình, Núi Thành và thành phố Tam Kỳ, Hội An.
· Sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực thuộc ngành lâm nghiệp
- Gỗ nguyên liệu rừng trồng:  giai đoạn 2016-2020, khối lượng khai thác rừng trồng tăng nhanh từ  1.015.563 m3 năm 2017 lên 1.320.000 m3 năm 2019 và 1.451.000 m3 năm 2020; năng suất và chất lượng rừng từng bước được nâng cao, năng suất rừng tăng từ 61 m3 /ha năm 2013 lên 82,27 m3/ha năm 2020, sản phẩm gỗ qua chế biến tăng. 
- Cây dược liệu
+ Quế Trà My: Tính đến tháng 5/2017 toàn tỉnh có 3.760 ha, tập trung tại bốn huyện, gồm Bắc Trà My (589 ha), Nam Trà My (2.641 ha), Phước Sơn (380 ha) và Tiên Phước (150 ha). Kế hoạch trồng mới giai đoạn 2017-2020 là 1.798 ha , trong đó trồng tập trung 745 ha và phân tán 1.053 ha và tập trung tại bốn huyện, gồm Bắc Trà My (471 ha), Nam Trà My (857 ha), Phước Sơn (152ha) và Tiên Phước 300 (ha)[footnoteRef:6].  [6:  Quyết định số 1696/QĐ/UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030] 

+ Sâm Ngọc Linh:  Sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) là loài sâm đặc hữu, có giá trị kinh tế rất cao. Vì vậy tỉnh Quảng Nam đề xuất xây dựng chương trình quốc gia với mục tiêu phát triển một ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia sâm Việt Nam. Hiện tại Quang Nam đang có 15.567,86 ha rừng có Sâm Ngọc Linh, tính đến tháng 12/2017 toàn tỉnh có 110 ha Sâm Ngọc Linh do hộ dân trồng, kế hoạch trồng mới thêm 100 ha, lũy kế diện tích trồng cây Sâm Ngọc Linh trong nhân dân năm 2020 lên 210 ha, lũy kế diện tích vùng trồng Sâm Ngọc Linh của Trạm Dược liệu Trà Linh và Trại Sâm Tắc Ngo lũy  khoảng 35 ha.[footnoteRef:7] [7:  Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của HDND tỉnh Quảng Nam, về cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm ngọc linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025.] 

[bookmark: _Toc88381556][bookmark: _Toc90931125][bookmark: _Toc100838509]5.3. Đặc sản địa phương (OCOP)
Sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của nhân dân, sức lan tỏa của Chương trình ngày càng lớn, thể hiện qua việc sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến năm 2020 tỉnh Quảng Nam có 207 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó, sản phẩm tiềm năng 5 sao (01 sản phẩm), sản phẩm 4 sao (27 sản phẩm), sản phẩm 3 sao (179 sản phẩm). Trong đó có một số sản phẩm OCOP tiêu biểu như: “Bánh tráng Đại Lộc” và “Gạo An toàn Ái Nghĩa” của HTX nông nghiệp Ái Nghĩa, “Dầu phụng Đất Quảng” của HTX NN Điện Quang, “Trầm hương Tiên Phước” và “Rượu lòn bon Tiên Phước” của HTX Nhật Linh, “Bưởi trụ Đại Bình”, “Dầu mè đen Đại Bình” của HTX nông nghiệp, du lịch, dịch vụ Đại Bình, “Nếp cái Hương Lân” của HTX NN Bình Đào…
Hiện nay toàn tỉnh có có 186 chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng (Hợp tác xã: 61, Doanh nghiệp vừa và nhỏ: 28, THT: 09, Cơ sở sản xuất, kinh doanh: 88). Có 50 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được củng cố, kiện toàn khi tham gia Chương trình OCOP. Có 43 hợp tác xã, doanh nghiệp được phát triển mới[footnoteRef:8]. Các chủ thể tham gia Chương trình ngày càng mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, tiên tiến phục vụ sản xuất; chất lượng sản phẩm dần được nâng cao; trong đó, khâu an toàn, vệ sinh thực phẩm được chú trọng; mẫu mã, bao bì, nhãn mác được cải tiến; việc đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại được quan tâm; công tác củng cố, phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP được thực hiện, các tổ chức kinh tế do thanh niên điều hành đều gắn với các hoạt động khởi nghiệp; số việc làm được tạo ra nhiều hơn; doanh thu, lợi nhuận bình quân của chủ thể được gia tăng hơn so với trước khi tham gia Chương trình. [8:  Tỉnh Uỷ tỉnh Quang Nam (2021), Báo cáo số 100-BC/TW  ngày 30/7/2021 về Tổng kết nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 8/5/2008 của Trung ường về nông nghiệp nông dân và Nông thôn] 

[bookmark: _Toc52871656][bookmark: _Toc86783346][bookmark: _Toc100838510][bookmark: _Toc43537776]II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. [bookmark: _Toc52871657][bookmark: _Toc86783347][bookmark: _Toc100838511]Những kết quả đạt được
Trong giai đoạn 2011-2020, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID19, song ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản vẫn duy trì được sự ổn định và có sự phát triển trên một số mặt, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi đúng hướng, hình thành nhiều mô hình sản xuất tiến bộ, có giá trị cao, ngành nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. 
Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Cơ cấu ngành có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, các cây trồng thế mạnh của địa phương được tập trung phát triển và nâng cao hiệu quả rõ nét; việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, giống mới và đưa cơ giới hóa vào sản xuất được đẩy mạnh; năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi không ngừng tăng qua các năm; quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế so sánh tăng nhanh, đã hình thành một số vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tập trung, quy mô lớn theo quy hoạch và theo lợi thế của từng địa phương.
Sản xuất có nhiều đổi mới, chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang sản xuất thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ theo hướng an toàn, hữu cơ; chất lượng, mẫu mã sản phẩm ngày càng được nâng cao, chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản góp phần tăng giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm và thu nhập của người dân.
Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được tăng cường và không ngừng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; nhận thức và trình độ sản xuất nông nghiệp hàng hóa của người nông dân được nâng lên.
2. [bookmark: _Toc52871658][bookmark: _Toc86783348][bookmark: _Toc100838512]Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh đó số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản còn nhỏ, chưa thực sự có thương hiệu mạnh nên sức cạnh tranh còn thấp. Chưa thu hút được nhiều các doanh nghiệp có năng lực đầu tư lớn vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là đầu tư phát triển theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp chậm được đổi mới; các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị chưa nhiều, sự liên kết chưa chặt chẽ, thiếu bền vững; sản xuất chưa gắn kết được với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Năng lực nội tại của nhiều hợp tác xã, trang trại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn yếu, thiếu.
Năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp, số sản phẩm nông nghiệp chủ lực chế biến sâu, có thương hiệu, chất lượng cao chưa nhiều.
3. [bookmark: _Toc76674062][bookmark: _Toc78880293][bookmark: _Toc100838513][bookmark: _Toc86783349]Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
[bookmark: _Toc100839074]Bảng 15. Phân tích SWOT đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Nam
	[bookmark: _Toc52871659][bookmark: _Toc86783350]Điểm mạnh
	Điểm yếu

	- Tài nguyên đất đai rộng lớn, có nhiều tiểu vùng sinh thái đa dạng, điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng thích hợp với nhiều loại cây trồng, thuận lợi cho phát triển đa dạng ngành trồng trọt, phát triển rừng trồng.
 - Hệ thống sông ngòi có tiềm năng lớn về phát triển thủy lợi để phục vụ cho sản xuất của ngành trồng trọt.
- Chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của thị trường tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
- Lâm sản ngoài gỗ phong phú, đa dạng về thành phần loài, công dụng sử dụng.
- Đã hình thành được một số mô hình liên kết doanh nghiệp với các hộ gia đình theo chuỗi giái trị sản xuất chế biến tiêu thụ sản phảm nông lâm thuỷ sản.
- Một số sản phẩm nông nghiệp đã có thương hiệu và được ưa chuộng trên thị trường như tiêu Tiên Phước, lúa đen Bình Quý, Quế Trà my, sâm ngọc linh, chè An Bằng.
- Cơ sở hạ tầng phục vụ cho ngành nông lâm thuỷ sản ngày càng được đầu tư và hoàn thiện.
	- Chuyển dịch cơ cấu nông lâm thuỷ sản chậm, tỷ trọng trồng trọt còn cao.
- Quy mô sản xuất nông lâm thuỷ sản còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán chủ yếu là quy mô hộ gia đình.
- Tổ chức sản xuất chưa chặt chẽ, thiếu sự liên kết giữa các khâu sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông lam thuỷ sản, liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản với nông dân. Chưa hình thành chuỗi sản xuất cho các ngành hàng nông lâm thuỷ sản...
- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với người dân theo chuỗi giá trị chưa đủ sức hấp dẫn các doanh nghiệp.
- Các mô hình hợp tác xã hoạt động đơn dịch vụ chưa hiệu quả.
- Công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, nhất là chế biến sâu chưa phát triển. Sản phẩm chủ yếu là sơ chế nên có giá trị gia tăng thấp.
- Sản phẩm bán ra thị trường chủ yếu dưới dạng thô hoặc sơ chế nên hiệu quả kinh tế không cao.
- Công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường còn hạn chế.

	Cơ hội
	Thách thức

	- Có vị trí địa lý thuận lợi để kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản với các địa phương khác ở trong nước, đặc biệt là thị trường Đà Nẵng.
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng đặc sản với giá trị cao như lúa đen Bình Quý, Quế Trà my, sâm Ngọc Linh, chè An Bằng.
- Triển khai các mô hình liên kết sản xuất, cánh đồng mẫu lớn nhận được sự đồng thuận và tham gia của người dân. Trong thuỷ sản, phương thức nuôi đang dần thay đổi từ nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi bán thâm canh và thâm canh.
- Thị trường tiêu thụ nội địa các sản phẩm nông sản của Quảng Nam lớn, đặc biệt các sản phảm dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, có nguồn gốc từ tự nhiên.
- Quá trình hội nhập quốc tế đang tạo cơ hội lớn cho việc phát triển sản xuất nông lâm thuỷ sản quy mô lớn, tập trung.
- Nhu cầu tiêu thị sản phẩn nông sản đặc sản của khách du lịch ngày càng tằn cao.
	- Biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan, nước biển dân gây nhiều tiềm ẩn xảy ra dịch bệnh cho ngành lâm thuỷ sản.
- Quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa, làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngành thuỷ sản.
- Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vào tăng cáo đã tác động rất lớn đến sản xuất nông lâm thuỷ sản.
- Công tác phòng chống dịch bệnh chưa được người chăn nuôi quan tâm đúng mức Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản quy mô hộ gia đình thiếu kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ gây ra dịch bệnh và hạn chế trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật.
- Tình trạng khai thác quá mức một số loại lâm sản ngoài gỗ, hải sản đã đến có nguy cơ suy giảm về số lượng.
- Việc nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.
- Đầu ra cho các sản phẩm nông sản thường không ổn định, giá thành phụ thuộc vào thương lái.
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[bookmark: _Toc69653539][bookmark: _Toc71753845][bookmark: _Toc83747863][bookmark: _Toc100838517]1. Tác động của hội nhập kinh tế Quốc tế trong bối cảnh mới
1.1. Tác động chung của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA)
· Xóa bỏ hàng rào thuế xuất nhập khẩu
· Thúc đẩy đầu tư từ EU vào Việt Nam
· Bảo hộ sở hữu trí tuệ
· Bình đẳng doanh nghiệp
· Phát triển thương mại điện tử
· Minh bạch hóa thị trường
1.2. Tác động Hiệp định đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
1.3. Tác động của việc ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) tới xuất khẩu gỗ 
1.4. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) 
[bookmark: _Toc83747864][bookmark: _Toc100838518]2. Dự báo nhu cầu thị trường một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực
[bookmark: _Toc83747865][bookmark: _Toc100838519]3. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)
[bookmark: _Toc83747866][bookmark: _Toc100838520]4. Tác động của đại dịch COVID 19 tới ngành nông nghiệp
[bookmark: _Toc83747867][bookmark: _Toc100838521]5. Tác động từ bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
[bookmark: _Toc83747868][bookmark: _Toc100838522]6. Tác động của biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc52871664][bookmark: _Toc86783355][bookmark: _Toc100838523]II. TIỀM NĂNG, LỢI THẾ VÀ THÁCH THỨC
[bookmark: _Toc52871665][bookmark: _Toc86783356][bookmark: _Toc100838524]1. Tiềm năng, lợi thế
(1) Quảng Nam có diện tích đất nông nghiệp lớn với 947.485 ha, chiếm 89,6% diện tích tự nhiên. Trong đó đất trồng lúa là 56.784 ha, chiếm 5,37%; đất trồng cây lâu năm 80.482ha, chiếm 7,61%; đất rừng sản xuất 294.830ha, chiếm 27,88%..
(2) Nông nghiệp Quảng Nam phát triển nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng với nhiều loại cây trồng, vật nuôi: lúa, ngô, lạc, rau, quả, nấm, lợn, bò, gà, giổi, lim, tôm, cá,…
 (3) Người dân Quảng Nam có kinh nghiệm, bí quyết trong trồng trọt, chăn nuôi lâu đời. Một số loại sản phẩm tiêu biểu đã phát triển lâu năm, có thương hiệu, người dân có nhiều kinh nghiệm, bí quyết, phương pháp sản xuất phù hợp như sản xuất lúa, trồng cây dược liệu, chăn nuôi, ngư nghiệp...  tạo ra những lợi thế hết sức quan trọng để tiếp tục phát triển các sản phẩm trong tương lai.
(4) Quảng Nam có diện tích rừng lớn. Tổng diện tích 3 loại rừng khoảng 750.196 ha. Đây là điều kiện quan trọng giúp bảo vệ môi trường, giữ đất, giữ nước, tạo điều kiện phát triển kinh tế rừng và công nghiệp chế biến lâm sản.
(5) Tỉnh Quảng Nam đã xác định và ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.
[bookmark: _Toc52871666][bookmark: _Toc86783357][bookmark: _Toc100838525]2. Yếu kém, thách thức
(1) Diễn biến thất thường của thời tiết. 
(2) Sâu bệnh, dịch bệnh là nguy cơ tiềm tàng.
(3) Cơ sở hạ tầng cho phát triển nông nghiệp còn yếu kém, thiếu đồng bộ.
(4) Mô hình sản xuất chủ yếu còn nhỏ lẻ, hộ gia đình. 
(5) Việc tiếp cận thị trường hạn chế.
(6) Thu hút đầu tư vào nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp, số vốn nhỏ.
(7) Đầu tư cho khâu chế biến sau thu hoạch còn hạn chế. 
 (8) Năng suất lao động thấp, năng lực sản xuất hạn chế.
[bookmark: _Toc52871667][bookmark: _Toc86783358][bookmark: _Toc100838526]III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
[bookmark: _Toc52871668][bookmark: _Toc86783359][bookmark: _Toc100838527]1. Về quan điểm phát triển
Tiếp tục phát triển ổn định ngành NLTS giữ vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế của Tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, từng bước chuyển dịch nền sản xuất NLTS, phát triển sản phẩm chủ lực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từng bước chuyển đôi hình thức sản xuất quy mô nhỏ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng nội tại và đẩy mạnh xuất khẩu.
Dịch chuyển dần sang phát triển nông nghiệp hàng hóa hướng đến giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường ở những địa bàn thuận lợi về diện tích có thể phát triển vùng chuyên canh, hạ tầng kết nối tốt tới những thị trường tiêu thụ lớn như Đà Nẵng.
Ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác chế biến, sơ chế, bảo quản sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch. Tiếp tục thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tham gia liên kết theo chuỗi giá trị cho các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường.
[bookmark: _Toc52871669][bookmark: _Toc86783360][bookmark: _Toc100838528]2. Mục tiêu phát triển 
2.1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển nông nghiệp Quảng Nam theo hướng hiện đại, toàn diện và bền vững; ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh giá trị và lợi nhuận trên đơn vị diện tích; ứng phó tốt với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Hình thành và phát triển các khu nông nghiệp và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo ra sản phẩm chất lượng và có khả năng cạnh tranh cao. Hình thành các cơ sở chế biến thực phẩm quy mô lớn để gia tăng giá trị đầu ra cho nông nghiệp, đáp ứng cả tiêu dùng trong nước và các thị trường xuất khẩu.
2.2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
-	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân từ 3-3,5%/năm trở lên.
-	Giá trị ngành nông nghiệp đạt 16.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% trong GRDP cơ cấu kinh tế của tỉnh.
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%.
-	Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/ha.
[bookmark: _Toc83747872]-	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2030 đạt 80 triệu đồng/người/năm.
[bookmark: _Toc100838529]3. Tầm nhìn đến năm 2050
	Đến năm 2050, nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam là nền nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao. Có hệ thống thương mại điện tử, hệ thống logistic nông nghiệp phát triển và kết nối với chuỗi cung ứng nông sản Toàn cầu. Hình thành được những vùng trọng điểm về phát triển du lịch nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho ngành.
[bookmark: _Toc52871670][bookmark: _Toc86783361][bookmark: _Toc100838530]IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030 VÀ TẦM NHÌN 2050
[bookmark: _Toc52871671][bookmark: _Toc86783362][bookmark: _Toc100838531]1. Định hướng phát triển
Xác định sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng nhà nước sẽ giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuật lợi cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển và chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển thị trường, cơ sở hạ tầng; định hướng xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn theo hình thức trang trại, gia trại, khu nông nghiệp công nghệ cao, đạt các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức sản xuất trên cơ sở tăng cường thâm canh, nâng cao hệ số sử dụng đất.
Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nhằm xây dựng và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, tăng chất lượng, giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của nông sản; từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên nước (hạn và xâm nhập mặn), suy thoái tài nguyên đất; giảm tối thiếu phát thải khí nhà kính.
Thu hút doanh nghiệp nông nghiệp UDCNC, coi doanh nghiệp UDCNC là nòng cốt – Hợp tác xã, tổ hợp tác là trung tâm – Nông dân là chủ thể. Hình thành chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tạo cơ sở cho quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của người sản xuất, làm chủ các công nghệ mới được ứng dụng, chuyển giao, từng bước hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp; tối đa hóa việc tái tạo và tận dụng phụ phẩm trong nông nghiệp để tạo thêm sản phẩm mới mang giá trị gia tăng hoặc tạo vật tư đầu vào phục vụ trở lại cho quá trình sản xuất; giảm thiếu tác động tiêu cực đến môi trường; tăng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp.
[bookmark: _Toc99226540][bookmark: _Toc100838532]2. Khâu ưu tiên đột phá
-	Xác định khâu ưu tiên đột phá trong sản xuất nông nghiệp là cùng với phát triển nông nghiệp sinh thái, đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp CNC, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ. Coi ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin là khâu then chốt, giải pháp xuyên suốt trong quá trình phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
-	Khâu đột phá trong chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp: Chuyển đổi tư duy từ sản xuất sản phẩm nông nghiệp sang tư duy nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản chế biến và thị trường tiêu thụ nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
[bookmark: _Toc99226541][bookmark: _Toc100838533]3. Phân vùng phát triển
Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam định hướng phát triển thành 2 vùng: Vùng Đông (đồng bằng ven biển - hải đảo) và Vùng Tây (trung du - miền núi), trong đó:
- Vùng Đông: chiếm 10,5% tổng diện tích, 54% dân số của toàn tỉnh với phần lớn diện tích là đồng bằng ven biển - hải đảo. Bao gồm Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Phú Ninh và Núi Thành với tổng diện tích 2.742km2, dân số gần 1,2 triệu người (theo Quy hoạch 389, diện tích 1.095km2, dân số 794 nghìn người).
Định hướng phát triển: Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái đô thị, nông nghiệp gắn với du lịch văn hóa, cộng đồng, du lịch sinh thái, hải đảo.
Sản phẩm chủ lực: Du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái cảnh quan.
- Vùng Tây: chiếm gần 90% diện tích đất tự nhiên, khoảng 46% dân số toàn tỉnh. Chia làm 2 khu vực:
+ Khu vực Trung du Vùng Tây: Bao gồm phần diện tích nằm phía Tây tuyến đường cao tốc thuộc địa bàn các huyện: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh và Núi Thành, có diện tích khoảng 1.580km2 (17% toàn vùng), dân số 370.000 người (56% toàn vùng)
Định hướng phát triển: Khai thác tiềm năng về đất đai, nguồn nước, nguồn nhân lực và lợi thế tiếp giáp các thị trường có sức tiêu thụ lớn về nông lâm thủy sản (thành phố Đà Nẵng và các đô thị Vùng Đông,…) để phát triển ngành nông lâm thủy sản một cách hiệu quả và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa với các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh phát triển một số khu vực phù hợp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất tiên tiến. Nâng cao tỷ trọng chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản trong giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp trên cơ sở các mô hình chăn nuôi có năng suất, hiệu quả cao và chuyển đổi các diện tích sản xuất kém hiệu quả sang chăn nuôi các con vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Phát triển kinh tế lâm nghiệp với định hướng xây dựng các vùng cây nguyên liệu đặc trưng, có giá trị: nguyên liệu giấy, cao su.... 
Sản phẩm chủ lực: lúa, lạc, cao su, lợn, bò, gà, tôm.
+ Khu vực miền núi Vùng Tây: Bao gồm 9 huyện:  Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My và Tiên Phước. Đây là Vùng có diện tích chiếm hơn 83% tổng diện tích và 44% dân số toàn Vùng Tây Quảng Nam với 7.760 km2 và 290.000 người. 
Định hướng phát triển: Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và lâm nghiệp; tập trung quy hoạch phát triển các vùng trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao gắn liền với việc chế biến như: cao su, tiêu, lồ ô, mây,... Phát triển trồng cây cao su đại điền ở những vùng có điều kiện phù hợp như Hiệp Đức, Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang,… kết hợp với phát triển một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: sâm Ngọc Linh, sâm Ba Kích… Tập trung phát triển chăn nuôi theo vùng, theo khu vực; xóa bỏ dần tập quán nuôi thả rông, không chuồng trại bảo đảm tăng nhanh số lượng tổng đàn và giá trị thu nhập từ đàn vật nuôi...
Sản phẩm chủ lực: Tiêu, cao su, dược liệu (sâm Ngọc Linh, sâm Ba Kích,..), lợn, bò, gà.
[bookmark: _Toc52871672][bookmark: _Toc86783363][bookmark: _Toc100838534]4. Định hướng phát triển các ngành quan trọng
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Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu trong giai đoạn tới của tỉnh xác định:
- Sản phẩm trồng trọt: Lúa, lạc, cao su, tiêu, dược liệu.
- Sản phẩm chăn nuôi: Lợn, bò, gà.
- Sản phẩm thủy sản: tôm
Phân loại sản phẩm chủ lực gồm:
- Sản phẩm chủ lực cấp quốc gia: Cao su.
- Sản phẩm chủ lực cấp tỉnh: Lúa, lạc, tiêu, dược liệu, lợn, bò, gà, tôm.
[bookmark: _Toc100838536]4.2. Ngành nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao
4.2.1. Trồng trọt
-	Tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có thế mạnh, đặc sản của các địa phương; hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh; sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ. Hình thành và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
-	Phát triển sản xuất gắn với đổi mới hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ; sản xuất vùng nguyên liệu gắn với chế biến, bảo quản sản phẩm; phát triển công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, chế biến công nghệ cao, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm.
- Đến năm 2030, tỷ lệ sản xuất dưới các hình thức liên kết đạt từ 50% giá trị sản phẩm các loại cây trồng. Sản xuất theo các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương đạt 30%.
 (1) Cây cao su: Phát triển ổn định diện tích cây cao su (13.000 -14.000 ha), tập trung phát triển ở các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My.,.....
(2) Cây tiêu Tiên Phước (giống địa phương đặc trưng của Tiên Phước): Diện tích 1.200 ha, trồng tiêu chất lượng cao và phát triển thương hiệu tiêu Tiên Phước, ở huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phú Ninh, vùng Tây Thăng Bình và Duy Xuyên. 
(3) Cây dược liệu: Định hướng xây dựng tỉnh Quảng Nam thành vùng dược liệu cấp quốc gia.
Cây sâm Ngọc Linh: Phát triển diện tích sâm Ngọc Linh tập trung tại 7 xã của huyện Nam Trà My gồm Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Dơn, Trà Tập, Trà Leng và Trà Don, với tổng diện tích đạt trên 15.250 ha. Ưu tiên phát triển ở độ cao 1.500 m trở lên; tiến hành di thực ở độ cao từ 1.000 - 1.500 m so với mực nước biển, đánh giá kết quả và mở rộng phạm vi thích nghi phù hợp với các tiểu vùng sinh thái của tỉnh.
Cây quế Trà My: Đến 2030, phát triển và mở rộng vùng nguyên liệu với diện tích đạt 15.000 ha trên địa bàn 4 huyện (Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước  Sơn, Tiên Phước). Tạo nguồn cây giống quế Trà My đảm bảo chất lượng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển thị trường. Định hướng có ít nhất 35% diện tích cây quế Trà My được tổ chức theo chuỗi khép kín từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Cây dược liệu các loại: Quy mô diện tích khoảng 15.000 ha, các loài cây dược liệu có thể phát triển thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh Quảng Nam, bao gồm đảng sâm, giảo cổ lam (Tây Giang, Nam Trà My), ba kích (Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Giang…) và sa nhân (Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My…), cà gai leo (Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Phú Ninh, Nông Sơn…), đinh lăng, chè dây …, tập trung chủ yếu các tiểu vùng phù hợp của các huyện miền núi và một số vùng phía Tây các huyện đồng bằng. 
 (4) Cây lương thực:
Cây lúa: duy trì diện tích canh tác đất trồng lúa chủ động nước tưới khoảng 36.000 ha ở các huyện đồng bằng, với tổng sản lượng khoảng 480.000tấn/năm. Vùng sản xuất lúa giống 6.000 ha. Về sản phẩm, tập trung phát triển các sản phẩm bao gồm lúa giống, lúa gạo hữu cơ, lúa chất lượng cao, lúa đặc sản (lúa cạn: lúa Batoon, lúa Xương…vùng đồng bào dân tộc thiểu số). 
Cây ngô: quy mô diện tích gieo trồng khoảng 16.000 ha/năm, với mức sản lượng cả năm đạt 85.000 tấn/năm, trên đất chuyển đổi lúa, đất màu (hoặc luân canh), vùng trung du, miền núi. Tập trung vào các sản phẩm gồm ngô hạt, sữa bắp, ngô nếp đặc sản Cẩm Nam, giống lai năng suất, chất lượng cao, kháng sâu; những giống lai chịu lạnh, hạn, úng, phèn, những giống có hàm lượng protein cao, sinh khối lớn phục vụ sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, những giống ngô thực phẩm (ngô đường, ngô nếp…) nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng phục vụ nhu cầu và tiêu thụ của thị trường.
(5) Cây công nghiệp ngắn ngày (cây lạc, mè, cây gấc): Diện tích gieo trồng lạc 15.000 ha/năm, với tổng sản lượng trên 35.000 tấn/năm, trên đất chuyển đổi lúa, đất màu (hoặc luân canh, xen canh), tập trung sản xuất lạc thương phẩm, dầu phụng (Dầu Phụng Đất Quảng), giống lai năng suất, chất lượng cao, kháng bệnh nhằm nâng cao chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất. Diện tích cây mè 3.000 ha, cây gấc 1.000 ha.
 (6) Cây thực phẩm (rau đậu các loại): Phát triển các vùng trồng rau hữu cơ, rau sạch, rau an toàn theo hình thức trang trại, gia trại với quy mô lớn, khép kín, với diện tích khoảng 30.000 ha gieo trồng/năm, nâng sản lượng lên khoảng 900.000 tấn/năm để cung ứng cho thị trường. Diện tích rau các loại tập trung sản xuất các sản phẩm rau, đậu, củ, quả các loại như: Bầu, bí, mướp các loại, ớt, dưa hấu, măng tây, hành, tỏi, rau các loại...và chủ yếu trồng tại các huyện vực đồng bằng ven sông như: Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Quế Sơn.
(7) Cây ăn quả (bưởi, xoài keo, chuối, dứa, măng cụt…):Phát triển vùng nguyên liệu tập trung ở các huyện miền núi và trung du nơi thuận tiện giao thông,  vùng chuyển đổi trên vùng trồng rừng sản xuất; đất lúa, màu ở vùng đồng bằng. Quy mô diện tích khoảng 35.000 ha (bưởi, măng cụt, xoài 15.000 ha; chuối, chanh dây 10.000 ha; dứa 3.500 ha…), phục vụ chủ yếu cho các doanh nghiệp, nhà máy chế biến trong tỉnh.
(8) Cây chè: Đầu tư phát triển khoảng 700 ha diện tích trồng chè, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản từ Chè An Bằng, áp dụng kỹ thuật canh tác an toàn, xây dựng vườn ươm cây giống đạt chuẩn. Đầu tư công nghệ sơ chế cây chè sau thu hoạch đảm bảo chất lượng, xây dựng cơ sở thu mua, chế biến từng bước tiến tới sản xuất chè an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè có thương hiệu. Diện tích chè được tập trung trồng chủ yếu tại các huyện: Tiên Phước, Đông Giang, Nam Trà My, Đại Lộc
4.2.2. Chăn nuôi
-	Định hướng phát triển chăn nuôi ở Quảng Nam theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn và bền vững; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm thịt trên thị trường trong nước và phấn đấu đủ điều kiện để xuất khẩu; tiếp tục tăng quy mô đàn ở những nơi có điều kiện; tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại; chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, môi trường chăn nuôi; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; phát triển chăn nuôi gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm. Phát triển hệ thống quản lý đàn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hệ thống giết mổ công nghiệp hiện đại, bảo đảm an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm gắn với vùng chăn nuôi tập trung.
- Đến năm 2030, tỷ trọng chăn nuôi đạt 40% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại chiếm hơn 50% tổng đàn.
- Có 10 cơ sở chăn nuôi được công nhận phù hợp với quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAP), thực hành sản xuất tốt (GMP),...
- Đàn lợn: đạt 650.000 con (trong đó quy mô trang trại chiếm trên 80% tổng đàn lợn), sản lượng đạt 57.000 tấn.
- Đàn bò: đạt trên 360.000 con (trong đó chăn nuôi quy mô trang trạo chiếm trên 50% tổng đàn bò, tỷ lệ bò lai chiếm trên 85%), sản lượng đạt 40.000 tấn.
- Đàn gà: đạt khoảng 9 triệu con (trong đó quy mô trang trại chiếm trên 70% tổng đàn gà), sản lượng đạt 30.000 tấn, trửng gà 100 triệu quả.
- Đàn trâu: được duy trì ổn định ở mức 62.000 con, sản lượng đạt 3.000 tấn.
- Các loại vật nuôi khác: sản lượng đạt 5.000 tấn, trứng đạt 125 triệu quả.
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Phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản; quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng và diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp; phát huy tiềm năng, vai trò và tác dụng của rừng để góp phần tạo việc làm; thu nhập cho người dân gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; góp phần bảo vệ quốc phòng, an ninh.
	(1) Trồng rừng
- Trồng rừng tập trung 99.820 ha. Trồng rừng sản xuất 97.320 ha, trong đó: trồng rừng gỗ lớn cây bản địa 3.000 ha, 15.000 ha rừng keo kéo dài thời gian trên 6 năm để sản xuất gỗ lớn (khoảng 500.000 m3); Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng 2.500 ha, tập trung tại các ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng.
- Trồng cây phân tán bình quân 10 triệu cây/năm.
	(2) Khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ và phát triển rừng
- Khoanh nuôi phục hồi rừng 13.000 ha, trong đó khoanh nuôi tự nhiên 12.000 ha, khoanh nuôi có trồng bổ sung 1.000 ha. 
- Xây dựng 04 nguồn giống cây bản địa Lim Xanh, Giổi, Ươi, Muồng đen nhằm đảm bảo nguồn giống tại chổ, đảm bảo chất lượng, phục vụ cho trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh. 
- Điều tra lập địa khoảng 268.000 ha và xây dựng cơ cấu cây trồng và xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn phù hợp từng dạng lập địa; mô hình sản xuất lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng. 
- Thực hiện các dự án chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng nhu cầu sản xuất của người trồng rừng, quản lý rừng. 
- Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn. 
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 62%. Phấn đấu diện tích rừng gỗ lớn chiếm 50% diện tích rừng sản xuất (75.000 ha); trong đó, rừng bền vững theo tiêu chuẩn, tiêu chí của quản trị rừng quốc tế (FSC) đạt 40% diện tích rừng sản xuất (60.000 ha).
- Tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có tạo thuận lợi cho tái sinh rừng và diễn thế rừng tự nhiên theo xu hướng phát triển là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng rừng tự nhiên. Bên cạnh đó kết hợp các giải pháp lâm sinh phù hợp như làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, trồng bổ sung cây bản địa sẽ được triển khai ở những diện tích đất trống xen kẽ trong rừng.
- Tổ chức bảo vệ diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp là 769.298 ha (729.757 ha[footnoteRef:9] trong quy hoạch và 39.541 ha có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng), trong đó: Diện tích đất có rừng: 683.034 ha (bao gồm cả diện tích đất đã trồng chưa thành rừng), gồm: rừng tự nhiên: 466.207 ha, rừng trồng đã thành rừng 161.202 ha, rừng trồng chưa thành rừng: 55.625 ha; diện tích đất chưa có rừng: 86.264 ha. [9:  Theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020] 

(3) Khai thác lâm sản 
- Khai thác rừng: Hàng năm khai thác bình quân 18.000 ha rừng trồng, tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác bình quân 1,8 triệu m3/năm, trong đó 30% sản lượng gỗ lớn và 70% sản lượng gỗ nhỏ.
- Cung ứng dịch vụ môi trường rừng: Tiếp tục khai thác hiệu quả dịch vụ bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối của 282.948 ha rừng trong các lưu vực lòng hồ các nhà máy thủy điện tạo nguồn thu ổn định 80 - 90 tỷ đồng để tổ chức bảo vệ rừng. Khai thác dịch vụ mới về hấp thụ cacbon, du lịch sinh thái…
[bookmark: _Toc93048363](4). Bảo tồn đa dạng sinh học
- Bổ sung khu vực bảo tồn loài Voọc Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào quy hoạch đặc dụng giai đoạn 2021- 2030 với diện tích 60 ha.
- Thành lập Khu bảo tồn Cù Lao Chàm: Diện tích 23.500 ha (phần đảo: 1.642,8 ha, phần biển: 21.857,20 ha) để vừa quản lý hệ sinh thái rừng và hệ sinh thái biển (đề nghị cấp trên hướng dẫn, quy định về tổ chức thực hiện Khu bảo tồn theo mô hình này).
- Mở rộng Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la từ 15.486,46 ha lên 19.077,05 ha (đề xuất mở rộng thêm 3.590,59 ha) để đảm bảo diện tích đủ rộng cho bảo tồn loài Sao la và các loài động vật rừng quý, hiếm khác tại khu vực này.
- Quy hoạch khu bảo tồn Lim xanh tại xã Lăng, huyện Tây Giang với diện tích 2.082,18 ha nhằm bảo vệ quần thể Lim xanh quý hiếm với hệ sinh thái rừng nhiệt đới đất thấp đặc trưng của tỉnh và khu vực Trung Trường Sơn.
- Xây dựng vườn thực vật, nhà trưng bày mẫu vật: Tổ chức thu thập mẫu vật sưu tập các loài cây quý hiếm ở các khu rừng đặc dụng: Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Voi, Khu bảo tồn loài Sao La, Vườn Quốc gia Sông Thanh nhằm mục đích bảo tồn và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, du khách.
[bookmark: _Toc86783366][bookmark: _Toc88381582][bookmark: _Toc90931151]4.2.4. Ngành thủy sản
Đến năm 2030, giá trị sản xuất ngành thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 5.700 tỷ đồng, chiếm từ 32-33% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp; trong đó: khai thác thủy sản đạt 3.500 tỷ đồng, nuôi trồng thủy sản đạt 2.200 tỷ đông.
[bookmark: bookmark97]Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2030 đạt khoảng 125.000 tấn - 130.000 tấn, trong đó: khai thác thủy sản chiếm 73%, nuôi trồng thủy sản chiếm 27%. Trong đó, tỷ lệ sản lượng khai thác xa bờ chiếm trên 60%.
Đến năm 2030, tổng số tàu khai thác thủy sản toàn tỉnh là 3.300 chiếc, trong đó có 900 tàu cá xa bờ (tập trung chủ yếu tại 02 địa phương có truyền thống, tiềm năng khai thác thủy sản như Núi Thành, Thăng Bình). Từng bước phát triển đội tàu khai thác tại vùng biển xa, đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển theo hướng hiện đại hóa.
[bookmark: bookmark98]Ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào khai thác thủy sản và nuôi theo hướng bền vững, an toàn dịch bệnh, sản phẩm thủy sản nuôi đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.
4.3. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với lợi thế của tỉnh, trọng tâm là chọn lọc, liên kết các mô hình để hình thành, phát triển một số vùng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với tiêu thụ trên một số sản phẩm chủ lực.
Các khu nông nghiệp công nghệ cao, vùng nông nghiệp công nghệ cao:
(1) Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
(2) Công viên nông nghiệp công nghệ cao Điện Hòa tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư có quy mô diện tích gần 148ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.103 tỷ đồng.
(3) Khu nông nghiệp công nghệ cao Đông Quảng Nam tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư có quy mô diện tích hơn 278ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.301 tỷ đồng.
(4) Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 1 vùng nông nghiệp công nghệ cao hoặc khu phức hợp sản xuất chế biến, nông lâm thủy sản: Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành.
Mục tiêu của các dự án nông nghiệp công nghệ cao là đầu tư xây dựng khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, khu hỗ trợ sản xuất và cơ sở hạ tầng cho khu vực của dự án được quy hoạch hiện đại, đồng bộ về kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan phù hợp với đặc điểm tự nhiên. Phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các cánh đồng trồng hoa và rau củ quả có năng suất, chất lượng, hiệu quả; các khu trang trại, khu dịch vụ phụ trợ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. Đồng thời đem lại cho dân cư, khách du lịch tới Quảng Nam những trải nghiệm về loại hình du lịch mới gắn với các hoạt động và sản phẩm nông nghiệp cùng với những dịch vụ hiện đại, tiện nghi...
[bookmark: _Toc100838537]5. Định hướng về phát triển ngành công nghiệp chế biến (đặc biệt là chế biến sâu phục vụ xuất khẩu) và bảo quản, phát triển hệ thống Logistic để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực
5.1. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản
Phát triển cụm công nghiệp chế biến gỗ theo hướng chế biến sâu, chế biến gỗ cao cấp gắn với vùng nguyên liệu tập trung (Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước...). Xây dựng cụm công nghiệp, làng nghề chế biến nguyên liệu cho các ngành nghề có thế mạnh về xuất khẩu, đạt giá trị cao đồng thời sử dụng nhiều lao động và nguồn nguyên liệu tại chỗ như dệt thổ cẩm, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ.. Xây dựng các hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ ở các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn và Tiên Phước.
Các vùng trung du, miền núi phía Tây của tỉnh tiến hành quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản,... gắn với vùng nguyên liệu. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp và có cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất vào khu vực nông thôn, miền núi.
Phát triển cơ sở chế biến sản phẩm cây quế Trà My sau thu hoạch bao gồm: Duy trì ổn định sản xuất đối với 04 cơ sở sơ chế và thu mua sản phẩm, 01 nhà máy sơ chế và chế biến tinh dầu (trên địa bàn huyện Bắc Trà My) hiện có; khuyến khích kêu gọi xây dựng 1-2 nhà máy chế biến tinh dầu quế, các sản phẩm từ quế có quy mô lớn để bao tiêu các sản phẩm quế trong vùng. Thành lập 10 - 15 tổ hợp tác, hợp tác xã thu mua và sơ chế sản phẩm tại các xã phát triển quế trong vùng; xây dựng 05 cơ sở sản xuất sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ quế phục vụ cho nhu cầu thị trường nhằm tăng thu nhập từ rừng quế.
Đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư để bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh. Xây dựng nhà máy chế biến sâm Ngọc Linh và trung tâm giới thiệu sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào trồng và chế biến sâm Ngọc Linh. Trong đó, hướng đến phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh với quy mô tương đương 50 tấn dược liệu sâm Ngọc Linh/1 năm hiện nay tăng lên khoảng 500 tấn vào năm 2030.
Phát triển công nghiệp chế biến dược liệu như đảng sâm, ba kích.ở các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn để tạo đà phát triển công nghiệp dược liệu hướng đến tiếp thu công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sự liên kết giữa người dân và doanh nghiệp để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm.
Hình thành các cơ sở hậu cần nghề cá trong đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản. Xây dựng tập trung theo hướng tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư cùng tham gia chuỗi sản xuất nghề cá, nhằm nâng cao hiệu quả và đầu tư các công nghệ tiên tiến trong đánh bắt và bảo quản hải sản. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thu mua, chế biến hải sản và đặc biệt là xuất khẩu hải sản. Chú trọng phát triển các đội tàu dịch vụ hậu cần tại các vùng biển xa, trong đó tập trung chủ yếu tại 2 địa phương có truyền thống, tiềm năng khai thác hải sản là Núi Thành và Thăng Bình.
5.2. Phát triển hệ thống Logistic để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực
- Song song với việc phát triển các doanh nghiệp chế biến, bảo quản và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh, cần khuyến khích hình thành các doanh nghiệp dịch vụ logistic có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường xúc tiến thương mại, truyền thông và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp logistics giao lưu, tiếp cận với đại diện các doanh nghiệp thương mại điện tử và các doanh nghiệp logistics trong và ngoài nước, qua đó có những điều chỉnh kịp thời về năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. Tạo cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp logistics tham gia chuỗi cung ứng, cung cấp giải pháp logistics, giải pháp thương mại điện tử.
- Nghiên cứu, phát triển các mô hình e-logistics nhằm cải thiện khả năng giao hàng xuyên suốt, đặc biệt đối với thương mại điện tử trong nước và thương mại điện tử xuyên biên giới.
- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành dịch vụ logistics nhằm thay đổi sự trì trệ, tạo sự đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí logistics, tăng cường thương mại điện tử, sàn giao dịch online, thanh toán online.
- Đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện tại, ưu tiên xây dựng hạ tầng kết nối mạng lưới giao thông vận tải theo hướng vận tải đa phương thức để khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, thương mại hiện có.
[bookmark: _Toc100838538]6. Định hướng phát triển thương hiệu và tiêu thụ nông sản
6.1. Phát triển thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại
Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, bảo hộ thương hiệu dưới hình thức nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu doanh nghiệp, hợp tác xã; liên kết các chủ thể để hình thành các kênh kết nối cung cầu, phát triển hệ thống tiêu thụ sản phẩm. Phát triển mạnh thương hiệu nông sản do doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu riêng, mã số vùng trồng. Định hướng xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Quế Trà My của tỉnh Quảng Nam. 
Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo hướng xây dựng “thương hiệu mạnh”, đảm bảo ưu thế cạnh tranh trên thị trường. 
Gắn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực với đảm bảo nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sức cạnh tranh thị trường của sản phẩm; hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông hộ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; kết hợp xây dựng và quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm với các hoạt động văn hóa, du lịch; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả: Định kỳ tổ chức festival, lễ hội, hội thảo, hội chợ đối với các sản phẩm chủ lực; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chương trình xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp chủ lực ở trong và ngoài nước; xây dựng các trung tâm xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm OCOP; xây dựng trung tâm giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh.
Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm đặc sản của tỉnh gắn với nâng cao số lượng, chất lượng giá trị các sản phẩm OCOP.
Xây dựng 01 trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP cấp quốc gia tại Quảng Nam.
6.2. Bảo hộ sở hữu trí tuệ Quốc tế cho các sản phẩm xuất khẩu
	Bảo hộ sở hữu trí tuệ Quốc tế cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu tạo điều kiện cho nông sản của tỉnh Quảng Nam vươn xa trên thị trường thế giới, bên cạnh đó còn giúp sản phẩm xuất khẩu của tỉnh tránh được những tranh chấp liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại các nước nhập khẩu. Nguyên tắc bảo hộ nhãn hiệu tuân theo nguyên tắc lãnh thổ, nghĩa là, nếu doanh nghiệp đã có đăng ký bảo hộ ở Việt Nam không có nghĩa sẽ được bảo hộ ở các thị trường các mà Việt Nam xuất khẩu. Do vậy, việc bảo hộ nhãn hiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Nam không chỉ cần được quan tâm ở trong nước mà cần đặc biệt quan tâm tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường trọng điểm, thị trường khó tính (Mỹ, Châu Âu, …) có nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. 
[bookmark: _Toc100838539]7. Định hướng về phát triển sản xuất gắn với công nghệ 4.0, chuyển đổi số, kinh tế số nhằm kết nối giữa sản xuất, chế biến và thị trường
7.1. Giai đoạn 2021-2030
- Nghiên cứu thử nghiệm sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, …) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp. 
- Triển khai thí điểm xây dựng bản đồ nông nghiệp số cho tỉnh Quảng Nam, bản đồ số sẽ đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Quảng Nam.
- Ứng dụng công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản
- Ứng dụng thiết bị không người lái để quản lý, giám sát đồng ruộng, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân cho cây trồng.    
- Trong chăn nuôi, ứng dụng công nghệ IoT, công nghệ chuỗi khối, công nghệ sinh học ở trang trại chăn nuôi quy mô lớn.
- Trong lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ mã mạch trong quản lý giống lâm nghiệp và lâm sản; sử dụng hệ thống thông tin địa lý và ảnh viễn thám để xây dựng các phần mềm phát hiện sớm và cảnh báo cháy rừng từ ảnh vệ tinh, phần mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng.
- Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong Chương trình OCOP:
- Ngoài ra, sự tham gia của công nghệ sinh học như: công nghệ di truyền, kỹ thuật phân tích hệ gene, nuôi cấy mô... phục vụ việc hỗ trợ quá trình chọn giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, có khả năng kháng bệnh, năng suất tốt với số lượng lớn.
7.2. Giai đoạn 2031-2050
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data); trí tuệ nhân tạo (AI); công nghệ tự hành (robotics); cảm biến (sensors); … để phân tích các dữ liệu về môi trường, nguồn gen, loại cây và giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
- Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. 
[bookmark: _Toc100838540]8. Định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch nông nghiệp sinh thái cảnh quan, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa cộng đồng.
8.1. Tiềm năng phát triển
Quảng Nam được biết là một trong những điểm đến nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam, bởi nơi đây hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời và khác biệt, nổi bật là hai di sản văn hóa thế giới: Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ngoài ra, Quảng Nam còn có Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là nghệ thuật Bài chòi đã được UNESCO công nhận.
Cùng với tiềm năng du lịch biển, hệ thống sông ngòi, ẩm thực bản địa đặc sắc, Quảng Nam còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa, các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử đa dạng và hàng trăm làng nghề truyền thống, lễ hội độc đáo đã tạo nên những nét riêng có về vùng đất và con người xứ Quảng chân tình và mến khách.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam còn được biết đến là địa phương có lợi thế, tiềm năng về du lịch nông nghiệp, nông thôn, miền núi, làng quê, làng nghề với nhiều cảnh quan tự nhiên hoang sơ, hấp dẫn, tính đa dạng sinh học cao và các giá trị văn hóa bản địa độc đáo như: Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, các làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, Đhờ Rôồng (Đông Giang), làng dệt thổ cẩm Zara (Nam Giang), rừng cây Di sản Pơmu (Tây Giang), vùng Sâm Ngọc Linh (Nam Trà My), làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), Làng rau Trà Quế (Hội An), Làng du lịch sinh thái Đại Bình (Nông Sơn), làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu (Duy Xuyên), làng du lịch cộng đồng nhà vườn Triêm Tây, làng Du lịch cộng đồng Gò Nổi (Điện Bàn)…
8.2. Định hướng phát triển 
Định hướng phát triển các vùng du lịch nông nghiệp trọng điểm, các loại hình du lịch như sau:
(1) Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng tại huyện Tiên Phước.
- Phát triển thêm các loại hình phụ trợ cho du lịch như: dịch vụ homestay, trải nghiệm ẩm thực tại địa phương, dịch vụ nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe,...
- Phát triển đồng bộ hạ tầng vùng du lịch, có sự liên kết giữa các hợp tác xã, các nhóm hộ.
- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho bà con nông dân về kỹ năng, thái độ phục vụ khách...
(2) Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn, du lịch Cù Lao Chàm tại thành phố Hội An.
- Phát triển kết hợp với các loại hình du lịch tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa, nghiên cứu khoa học, hội thảo, du lịch vui chơi giải trí.
(3) Xây dựng, hình thành trục văn hóa - nông dược (nông nghiệp và dược liệu) xuất phát từ các làng nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp đi từ Hội An đến du lịch sinh thái biển (có cả làng Bích Họa, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ), nối tiếp du lịch sinh thái công trình đại thủy nông Phú Ninh, đi đến công viên nông - dược Tiên Phước (có làng cổ Lộc Yên và nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng), dẫn đến Trà My - nơi có các làng du lịch truyền thống cộng đồng dân tộc Mnông, Ca Dong, Xê-đăng, gắn với sản phẩm sâm Ngọc Linh, quế Trà My nổi tiếng, cùng nhiều loại dược liệu quý hiếm khác.
(4) Phát triển du lịch sinh thái cảnh quan nông nghiệp, du lịch rừng nguyên sinh tại huyện Tây Giang 
- Tham quan cánh rừng nguyên sinh lớn nhất nước với rừng di sản Pơ mu, rừng lim cổ thụ hay rừng cây đỗ quyên.
- Lập làng sinh thái giữa đại ngàn, gắn kết với những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, hay mở những lối mòn để du khách có thể tiếp cận, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi rừng.
- Phát triển các mô hình Farmstay, Homestay.
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1.1. Không gian phát triển sản xuất ngành trồng trọt
[bookmark: _Toc46256785]Cao su: Phát triển ổn định diện tích cây cao su tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Bắc Trà My.
Tiêu: Trồng tiêu chất lượng cao và phát triển thương hiệu tiêu Tiên Phước, ở huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phú Ninh, vùng Tây Thăng Bình và Duy Xuyên.
Dược liệu: Trên cơ sở quy hoạch đã có, tiếp tục nghiên cứu mở rộng vùng trồng phù hợp, vùng trồng cây đảng sâm, ba kích, sa nhân, giảo cổlam…: Từ các vùng trồng đảng sâm, ba kích và sa nhân đã hình thành vùng đảng sâm tại huyện Nam Trà My và Tây Giang, ba kích tại Tây Giang và Đông Giang, sa nhân tại Phước Sơn, Tiên Phước…, được đánh giá rất phù hợp. Mở rộng vùng trồng nguyên liệu với quy mô 10.000 ha để phục vụ cho chế biến thành thực phẩm chức năng, dược liệu. Qua đó, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu để phát triển cây trồng có giá trị này, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân tại các vùng cao của tỉnh. Các huyện vùng núi (Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn) tập trung phát triển cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, quế Trà My, giảo cổ lam, lan kim tuyến, thất diệp nhất chi hoa, chè dây, đinh lăng, đảng sâm, ba kích...). Phát triển vùng quế Trà My gắn với liên kết sản xuất và chế biến, quy mô mở rộng trên 10.000 ha tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phước Sơn, Đông Giang, Hiệp Đức và một số vùng thích nghi khác.
Lúa: Phát triển vùng sản xuất lúa tập trung tại địa bàn các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình. Đến năm 2030, 20% vùng sản xuất lúa tập trung được ứng dụng công nghệ cao, 1.000ha sản xuất lúa tập trung được sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ. Bên cạnh phát triển giống lúa thông thường, phát triển mạnh các giống lúa đặc sản như giống lúa đen ở huyện Thăng Bình, lúa rẫy ở các huyện vùng núi như Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My và Nam Trà My để cung cấp cho khách du lịch trong nước và quốc tế.
Ngô: quy mô diện tích gieo trồng khoảng 16.000 ha/năm. Diện tích ngô tập trung trồng chủ yếu tại thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Nam Giang và Duy Xuyên.
Lạc: Diện tích gieo trồng lạc 15.000 ha/năm. Diện tích lạc tập trung chủ yếu tại các huyện như Quế sơn, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Núi Thành.
Rau củ quả các loại: Tổ chức và phát triển sản xuất rau an toàn có chứng nhận (VietGAP và tương đương) và cây trồng cạn khác, tại các khu vực đô thị Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành và một số nơi ở vùng Đông Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Phú Ninh; phát triển nghề trồng hoa và sinh vật cảnh. Đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp để có nhiều sản phẩm thương mại như rau, hoa, quả và cây thực phẩm khác. Ổn định, phát triển vùng trồng dưa hấu 1.000 ha/năm tại các huyện Phú Ninh,Thăng Bình, Đại Lộc, Điện Bàn… phục vụ xuất khẩu; phát triển vùng trồng ớt 2.000 ha tập trung tại Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình… Dự kiến 100% diện tích rau sản xuất tập trung, chuyên canh được áp dụng theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ.
Cây ăn quả: Tổ chức rà soát bố trí lại vùng sản xuất cây ăn quả, với quy mô lớn khoảng 10.000 ha tại một số huyện trung du và đồng bằng ven biển (Tiên Phước, Phú Ninh, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành...) để tạo ra vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ Nhà máy chế biến của THADI. Xây dựng cơ chế hỗ trợ ban đầu để tạo động lực cho người sản xuất và tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng các vùng trồng cây ăn quả đặc sản phù hợp như măng cụt, bưởi tại các vùng thích nghi. 
Chè: Đầu tư phát triển khoảng 700 ha diện tích trồng chè. Diện tích chè được tập trung trồng chủ yếu tại các huyện: Tiên Phước, Đông Giang, Nam Trà My, Đại Lộc
[bookmark: _Toc46256786][bookmark: _Toc52871681]1.2. Phân bố phát triển khu vực chăn nuôi tập trung, vật nuôi đặc sản, giá trị hàng hóa cao.
Quy hoạch 38 khu chăn nuôi tập trung tại 14 huyện, thị xã, tổng diện tích 1.329,5. Cụ thể: Đại Lộc 7 khu (436ha), Điện Bàn 1 khu (10 ha), Thăng Bình 2 khu (30ha), Phú Ninh 3 khu (82ha), Tiên Phước 3 khu (53ha), Hiệp Đức 2 khu (80ha), Quế Sơn 1 khu (25ha), Nông Sơn 3 khu (69ha), Bắc Trà My 5 khu (268ha), Nam Trà My 3 khu (91ha), Đông Giang 2 khu (37ha), Tây Giang 1 khu (15ha), Nam Giang 3 khu (87ha), Phước Sơn 2 khu (46,5ha).
Tại các huyện, thị xã có quy hoạch riêng 237 khu chăn nuôi tập trung quy mô nhỏ hơn với tổng diện tích 2.536ha.
- Quy hoạch 21 khu ưu tiên chăn nuôi bò với tổng diện tích 996ha. Trong đó bố trí 4 khu có diện tích lớn tại các xã Trà Đốc (huyện Bắc Trà My), xã Trà Mai (huyện Nam Trà My), xã Đại Sơn, xã Đại Chánh (huyện Đại Lộc), tổng diện tích 490ha để kêu gọi đầu tư chăn nuôi bò tập trung quy mô lớn. Các khu chăn nuôi tập trung còn lại cùng với các khu chăn nuôi tâp trung do các huyện, thị xã quy hoạch có thể bố trí chăn nuôi bò.
- Quy hoạch 10 khu ưu tiên chăn nuôi lợn, với tổng diện tích 230ha.
- Quy hoạch 7 khu ưu tiên chăn nuôi gà, với tổng diện tích 103,5ha.
[bookmark: _Toc100838543]2. Phân bố không gian bảo vệ, phát triển rừng
-	Tổ chức bảo vệ diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp là 769.298 ha (729.757 ha  trong quy hoạch và 39.541 ha có rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng), trong đó: Diện tích đất có rừng: 683.034 ha (bao gồm cả diện tích đất đã trồng chưa thành rừng), gồm: rừng tự nhiên: 466.207 ha, rừng trồng đã thành rừng 161.202 ha, rừng trồng chưa thành rừng: 55.625 ha; diện tích đất chưa có rừng: 86.264 ha.
Ngoài ra, trên địa bàn toàn tỉnh cũng sẽ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho khoảng 282.984 ha.
Khai thác rừng: Dự kiến hàng năm khai thác bình quân 18.000 ha rừng trồng, tổng sản lượng gỗ rừng trồng khai thác bình quân 1,8 triệu m3/năm, trong đó 30% sản lượng gỗ lớn và 70% sản lượng gỗ nhỏ.
[bookmark: bookmark128]Khai thác bổ sung giá trị dịch vụ môi trường rừng thông qua năng lực hấp thụ cacbon, du lịch sinh thái
[bookmark: bookmark129]Triển khai Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ cacbon từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua giảm suy thoái và mất rừng (REDD+); Đề án thu phí hấp thụ cacbon đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp (C-PFES).
[bookmark: bookmark130]Hỗ trợ các Ban quản lý rừng phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp, Hiệp hội du lịch, lữ hành... nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án về Du lịch sinh thái trên cơ sở phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên và văn hóa vật thể, phi vật thể truyền thống của các dân tộc thiểu số miền núi.
[bookmark: _Toc52871682][bookmark: _Toc100838544]3. Phân bố không gian phát triển thủy sản
Duy trì mức tổng sản lượng khai thác khoảng 95.000 - 100.000 tấn, nâng cao chất lượng, giá trị khai thác; trong đó, sản lượng khai thác xa bờ đạt trên 70% tổng sản lượng khai thác từ biển (hiện tại trên 45%).
[bookmark: bookmark82]Tôm: Phát triển nuôi tôm chân trắng với các vùng nuôi tập trung tại các địa phương gồm: các xã Duy Vinh và Duy Thành ở huyện Duy Xuyên; các xã Bình Sa, Bình Hải và Bình Nam ở huyện Thăng Bình; xã Cẩm Thanh ở thành phố Hội An; các xã Tam Thăng, Tam Thanh và phường An Phú ở thành phố Tam Kỳ; các xã Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Giang, Tam Hiệp và Tam Hải ở huyện Núi Thành. Phát triển nuôi tôm sú chủ yếu tại các huyện Thăng Bình, Núi Thành, thành phố Tam Kỳ và Hội An, với diện tích nuôi ổn định khoảng 300 ha.
Sản phẩm thủy sản nước ngọt: Diện tích nuôi cá mặt nước lớn ổn định 5.000 ha, số lượng lồng nuôi đạt 5.000 lồng, trong đó nuôi nước lợ khoảng 1.500 ha. Sản lượng nuôi cá hồ chứa đạt 5.900 tấn; trong đó có 900 tấn từ nuôi cá mặt nước lớn và 5.000 tấn nuôi cá lồng trên hồ. Diện tích nuôi cua đạt 195 ha, với sản lượng nuôi đạt 300 tấn.
3.1. Khai thác thủy sản
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark103]3.1.1. Các khu neo đậu tránh trú bão
[bookmark: bookmark104]Mở rộng Khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triếu, huyện Duy Xuyên với quy mô 600 tàu thuyên;
[bookmark: bookmark105]Nâng cấp, xây dựng đê chắn sóng tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, huyện Núi Thành với quy mô 1.000 tàu thuyền, công suất tàu tối đa 1.000 CV;
[bookmark: bookmark106]Xây dựng các Khu neo đậu tại các vùng phù hợp đảm bảo neo đậu và tránh trú bão cho các tàu cá;
[bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark110]3.1.2. Các cảng cả
[bookmark: bookmark111]Xây dựng cảng cá Tam Quang, tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành trở thành cảng cá loại I với số lượt tàu là 150 lượt/ngày, tàu >15 mét, lượng sản phẩm qua cảng là 16.000 tấn/năm;
[bookmark: bookmark112]Xây dựng cảng cá Hồng Triều, tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên trở thành cảng cá Loại II với số lượt tàu là 100 lượt/ngày, tàu >15 mét, lượng sản phẩm qua cảng là 10.000 tấn/năm;
[bookmark: bookmark113]Nâng cấp bến cá Thanh Hà thành cảng cá Thanh Hà, Thành phố Hội An trở thành cảng cá loại III với số lượt tàu là 120 lượt/ngày, cỡ tàu lớn nhất là 500 cv, lượng sản phẩm qua cảng là 15.000 tấn/nãm;
3.2. Nuôi trồng thủy sản
3.2.1. Diện tích nuôi thủy sản trong ao tại vùng triều và vùng cát ven biển
Đến năm 2030, diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.996 ha; bao gồm: 
- Vùng triều ven sông là 1.840 ha: Huyện Núi Thành là 1.129,7 ha; huyện Thăng Bình là 437,5 ha; huyện Duy Xuyên là 167 ha; thành phố Hội An là 106ha.
- Vùng cát ven biển là 156 ha: Huyện Núi Thành là 85,5 ha; huyện Thăng Bình là 70,5ha.
3.2.2. Diện tích nuôi tôm công nghệ cao, nuôi thủy sản tập trung
Đến năm 2030, hình thành từ 10-12 vùng nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm công nghiệp với quy mô từ 20-100 ha/vủng với tổng diện tích 526 ha; trong đó vùng triều 370 ha; vùng cát ven biển 156 ha; cụ thể:
-	Huyện Núi Thành: Diện tích nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm công nghiệp là 356 ha; trong đó vùng triều là 270 ha, vùng cát ven biển là 86 ha.
-	Huyện Thăng Bình: Diện tích nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm công nghiệp là 150 ha; trong dó vùng triều là 80 ha, vùng cát ven biển là 70 ha.
-	Huyện Duy Xuyên: Diện tích nuôi tôm thâm canh là 20 ha vùng triều tại xã Duy Vinh.
3.2.3. Khu sản xuất giống thủy sản tập trung
Khu sản xuất và kiêm định giống thủy sản tập trung tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình được thực hiện theo Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời hạn giao đất tại Quyết định sổ 4111/QĐ-UBND ngày 01/12/2009; thời gian đến ngày 30/11/2059.
3.2.4. Khu vực nuôi cá lồng/bè nước lợ/mặn
Đến năm 2030 nuôi cá lồng/bè tại các vùng cửa sông, ven biển huyện Núi Thành là 1.000 lồng (quy mô >60m3/lồng).
Đối với việc nuôi cá lồng bè tại các khu vực cửa Đại, sông cổ Cò - thành phố Hội An: UBND Thành phố Hội An cần khảo sát, cân nhắc giảm số lượng lồng bè nuôi hiện nay, hình thành các khu vực nuôi tập trung đế không ảnh hưởng đến giao thông đường thủy; đồng thời hướng dẫn người dân tuân thủ quy định vế bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản.
Các đối tượng được lựa chọn nuôi là các loài cá biển có giá trị kinh tế cao như: cá bớp, cá dia, cá mú, cá hồng biên, chim vây vàng, cá chang,....
3.2.5. Vùng bãi triều
Phát triển nuôi các đối tượng nhuyễn thể (nghêu, hàu), quy mô khoảng 100 ha tại các bãi triều xã Tam Hải, Tam Hòa, huyện Núi Thành.
[bookmark: _Toc52871683][bookmark: _Toc100838545]VI. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN NGÀNH
[bookmark: _Toc52871684][bookmark: _Toc100838546]1. Giải pháp chung
[bookmark: _Toc52871685]1.1. Tổ chức sản xuất
Thu hút các doanh nghiệp, HTX vào sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp, HTX có tiềm lực về tài chính, có trình độ quản lý, được đầu tư về khoa học và công nghệ sẽ tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, có khả năng liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 
Doanh nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp với quy mô lớn là hình thức tổ chức sản xuất có tính quyết định đến định hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất có nguồn đầu vào lớn phục vụ công nghiệp chế biến. Các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sẽ đồng bộ hạ tầng, tổ chức sản xuất, đào tạo, thuê lại nông dân tham gia sản xuất; trực tiếp chế biến, hoặc liên kết chế biến, tổ chức xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm không qua khâu trung gian, sẽ tạo ra giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Phát triển các mô hình trang trại, gia trại, sản xuất tập trung, giảm sản xuất nông hộ, nhỏ lẻ, tập trung giải quyết vấn đề môi trường.
[bookmark: _Toc52871686]1.2. Tích tụ, tập trung đất đai
Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, đặc biệt là đất lúa một vụ sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn như: cây ăn quả, cây dược liệu, rau an toàn, theo quy định của Luật trồng trọt năm 2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 về Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 
Hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo hướng bảo vệ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện tập trung, tích tụ đất nông nghiệp, tạo điều kiện sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp nhằm tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường và đảm bảo thích ứng với biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc52871687]1.3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến các giống cây trồng chất lượng, có giá trị như lúa chất lượng, lúa xuất khẩu, rau chế biến, trồng cây gỗ lớn, các loại con có chất lượng thịt ngon, an toàn…
[bookmark: _Toc52871688]1.4. Rà soát, xác lập các vùng sản xuất tập trung đối với các sản phẩm chủ lực
- Rà soát hiện trạng đất đai, lợi thế của từng địa phương để xác lập và xây dựng bản đồ vùng sản xuất tập trung, chuyên canh các sản phẩm chủ lực (gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã, quy hoạch xây dựng vùng huyện); Rà soát số liệu quy hoạch 3 loại rừng, xác định diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng theo quy định, chuyển một phần diện tích đất rừng sản xuất sang trồng một số loại cây có giá trị kinh tế cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 
- Tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; Ưu tiên đầu tư cho hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, …trong vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai; tập trung đất đai để hình thành các vùng, liên vùng sản xuất quy mô lớn tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư.
1.5. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất
Triển khai các hoạt động nghiên cứu, thủ nghiệm, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả vào sản xuất đại trà.
Liên kết, đặt hàng với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học trong triển khai các đề tài, dự án trong nông nghiệp.
[bookmark: _Toc52871689]1.6. Tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất
Tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối vùng sản xuất được thuận lợi, quan tâm đầu tư đường giao thông nội đồng tại các vùng sản xuất quy mô lớn. Tiếp tục đầu tư các hồ, đập, kênh mương, trạm bớm để đảm bảo tốt nhua cầu tưới, tiêu cho nông nghiệp.
[bookmark: _Toc52871690]1.7. Giải pháp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
1.7.1. Về bảo vệ môi trường
- Ứng dụng khoa học công nghệ để xử lý ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.
- Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, ứng dụng công nghệ mới để xử lý vệ sinh trong chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phát triển chăn nuôi tập trung (đặc biệt là chăn nuôi lợn) phải phù hợp với định hướng bảo vệ môi trường.
- Điểu chỉnh, cơ cấu lại không gian phát triển chăn nuôi, giảm dần chăn nuôi tại các vùng đông dân, các lưu vực sông, chuyển dịch chăn nuôi lên khu vực miền núi, xa khu dân cư. 
- Nghiên cứu đề xuất mô hình chăn nuôi qui mô gia trại gắn với quy hoạch chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường, tích cực vận động nhân dân thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi trong khu dân cư, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, giảm thiểu các bệnh truyền nhiễm từ gia súc, gia cầm trong khu dân cư.
1.7.2. Ứng phó với biến đổi khí hậu
Xây dựng quy trình canh tác cho các cây trồng chủ lực tại mỗi vùng, bảo đảm năng suất, bảo vệ đất, có khả năng thích nghi với các điều kiện bất lợi của BÐKH (biến đổi khí hậu) như hạn hán, ngập úng, rét hại... Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tăng cường sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ, xử lý chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp theo hướng thân thiện, bảo vệ môi trường, hạn chế phát thải khí nhà kính... Ưu tiên hàng đầu là nghiên cứu phát triển các giống mới có năng suất cao, khả năng chống chịu tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu để nâng cao giá trị. Phát triển các mô hình chăn nuôi hỗn hợp như mô hình vườn ao chuồng, mô hình sản xuất lương thực, năng lượng từ chăn nuôi, mô hình thích ứng chăn nuôi dựa vào sinh thái, thực hành chăn nuôi tốt, nông nghiệp thông minh với khí hậu, chăn nuôi công nghệ cao và khép kín.
1.7. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản trong bối cảnh mới
Tăng cường công tác khuyến nông, hội thảo chuyên đề, tư vấn cho nông dân về việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Tạo điều kiện thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nông hộ để chuyển giao nhanh các tiến bộ mới vào thực tế.
Đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và kỹ thuật viên về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Thực hiện công tác đào tạo theo đề tài, dự án, liên kết đào tạo trong và ngoài nước, tiến hành đào tạo mới và đào tạo lại cán bộ các cấp hàng năm và theo định kỳ.
1.8. Phát triển thị trường tiêu thụ
- Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý cho các nông sản đặc trưng, chủ lực của tỉnh gắn với truy suất nguồn gốc và quản lý chất lượng theo chuỗi. 
- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại dưới nhiều hình thức; tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực có chất lượng cao trên Website của tỉnh, của ngành, của doanh nghiệp; thường xuyên thông tin, dự báo kịp thời về thị trường nông sản. Tiêu thụ phải thông qua ký kết hợp đồng tạo thành chuỗi liên hoàn từ sản xuất - chế biến - tiêu thụ để đảm bảo đầu ra ổn định cho các nguồn ứng, góp phẩn khuyến khích và thúc đẩy phát triển sản xuất. 
- Khuyến khích các doanh nghiệp, HTX phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu. Thành lập Hiệp hội ngành hàng để bảo vệ quyền lợi nông dân và thành viên, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.
- Tranh thủ tối đa cơ hội hợp tác quốc tế để huy động và sử dụng hiệu quả kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn vốn hỗ trợ sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản.
[bookmark: _Toc52871691][bookmark: _Toc100838547]2. Giải pháp với một số sản phẩm quan trọng
[bookmark: _Toc52871692]2.1. Trồng lúa
Tiếp tục tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng lúa, tạo giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tập trung chuyển đổi cơ cấu giống, đưa các loại giống mới có chất lượng, giá trị cao vào sản xuất. Đổi mới tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất lúa tập trung, chất lượng; quan tâm đến sản xuất giống lúa phục vụ thị trường. Thực hiện liên kết sản xuất – tiêu thụ.
2.2. Trồng lạc
Đẩy mạnh áp tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng lạc. Ưu tiên chọn giống lạc có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chiu hạn tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
Tổ chức các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật cho người dân, giúp người dân thay đổi nhận thức, thay đổi dần cách trồng truyền thống, hiệu quả không cao
Hình thành các vùng sản xuất lạc với quy mô lớn theo chuỗi giá trị.
2.3. Trồng cao su
Về cơ cấu bộ giống: Khuyến cáo chọn các dòng vô tính có khả năng kháng gió và chịu rét tốt như: RRIM 712, RRIM 600, RRIC 100, RRIC 121, GT 1, IAN 873, VNg 77-4. Việc mua bán cây giống cao su phải có nguồn gốc rõ ràng về giống và chất lượng kèm theo kiểm định công nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời gian kiến thiết cơ bản nên trồng xen các loại cây họ đậu, dưa, ngô, khoai lang, khoai môn, kê gừng (đối với đất bằng) để tăng hiệu quả kinh tế, cây đậu Kusdu hoặc cây lạc dại (đối với đất dốc) để tạo thảm phủ chống xói mòn. Không nên trồng sắn và các cây trồng có thể gây nhiễm nấm, sâu bệnh đối với cây cao su.
Có chính sách ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Đổi mới công nghệ của các cơ sở chế mủ cao su để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất qua chế biến. Phát triển cao su bền vững phải gắn liền với việc sắp xếp lại và phát triển mạng lưới chế biến sản phẩm từ gỗ cao su để vừa tăng thu nhập vừa chủ động tận thu gỗ cao su sau những cơn bão lớn.
Khuyến cáo các chủ trang trại phát triển cao su theo hướng trang trại tổng hợp (trồng cao su, cây hàng năm, chăn nuôi gà lợn, nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâm nghiệp...) kết hợp du lịch sinh thái ở những trang trại có điều kiện nhằm giảm bớt căng thẳng về vốn đầu tư nhưng quan trọng hơn nữa là giảm thiểu những rủi ro.
2.4. Trồng tiêu
Xây dựng các tiêu chuẩn sản xuất giống hồ tiêu, tập huấn các cơ sở sản xuất giống, chọn cây đầu dòng. Tiến hành công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng nhằm đảm bảo sản xuất giống có nguồn gốc, sạch bệnh. 
Xây dựng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình sản xuất Hồ tiêu hiệu quả, bền vững, thân thiện với môi trường (mô hình tưới nhỏ giọt, mô hình quản lý, phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm bằng biện pháp tổng hợp,...); 
Xây dựng cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ người dân sản xuất hồ tiêu theo chuỗi giá trị; 
Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc BVTV) phục vụ cho sản xuất hồ tiêu trên địa bàn; 
Từng bước chuyển biến nhận thức của người dân sản xuất hàng hoá theo các tiêu chuẩn: VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thế giới….
2.5. Trồng cây dược liệu
[bookmark: _Toc52871695]Thực hiện quy hoạch vùng nhằm xây dựng được cơ cấu cây trồng một số loài dược liệu theo vùng và phát huy tiềm năng sẵn có cây dược liệu trên địa bàn tỉnh. 
Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, nguồn vốn... tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp, người dân tham gia bảo tồn và phát triển dược liệu. 
Tập trung nghiên cứu chọn tạo, phục tráng, công nhận, bảo hộ các giống cây dược liệu; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật về canh tác, khảo nghiệm, chứng nhận chất lượng đối với cây dược liệu. 
Liên kết để phát triển dược liệu bền vững, thực hiện tốt mô hình liên kết “bốn nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà nông, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. 
2.6. Chăn nuôi gia súc (lợn, bò)
Áp dụng công nghệ tiến bộ về giống, các giống có năng suất, chất lượng cao, có kiểm định, công nhận, giống lai, hướng nạc với các giống thuần ngoại. Áp dụng công nghệ thức ăn sử dụng axit an min, vitamin, men tiêu hóa, khoáng hữu cơ, phụ gia trong chăn nuôi. Xây dựng chuồng trại khép kín, có hệ thống máy tính, điều khiển tự động nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, dây chuyền máng ăn, uống tự động, công nghệ giám sát sinh sản, tăng trưởng đàn gia súc. Áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, hữu cơ, quy trình VietGAHP... Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải...
Xây dựng chuỗi giết mổ, bảo quản hiện đại như dây truyền giết mổ treo gia súc bán tự động đảm bảo vệ sinh an toàn, hiệu quả; kho lạnh, bao gói...
[bookmark: _Toc52871696]2.7. Chăn nuôi gà
Áp dụng công nghệ về giống, sử dụng các giống gà mới, tiến bộ, có năng suất, chất lượng cao; công nghệ thức ăn sử dụng axit amin, men tiêu hóa, khoáng hữu cơ; các bộ kít chuẩn đoán bệnh gà.
Áp dụng quy trình nuôi liên tiến với hình thức bán chăn thả, chuồng nuôi có điều khiển tự động nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; quy trình chăn nuôi an toàn VietGAP, sinh học, truy xuất nguồn gốc; áp dụng công nghệ vi sinh vật để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Áp dụng công nghệ giết mổ tự động, bán tự động, công nghệ giết mổ treo; kho lạnh, đóng gói, bảo quản an toàn.
2.8. Phát triển thủy sản.
1. Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ.
2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến thương mại để củng cố và phát triển các thị trường truyền thống, các thị trường lớn (EU, Nhật, Mỹ) và phát triển mở rộng các thị trường Đông Âu, Trung Đông, Trung Quốc, Hàn Quốc… Ngoài ra, phát triển, mở rộng thị trường nội địa phục vụ du lịch, các đô thị, khu dân cư lớn...
3. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thủy sản phù hợp với nhu cầu phát triển sản xuất. 
4. Tập trung cho nghiên cứu biển, nghiên cứu ngư trường, nguồn lợi thủy sản. Có dự báo thường xuyên cập nhật về ngư trường để hướng dẫn ngư dân hoạt động sản xuất trên biển.
5. Bảo vệ môi trường, bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 
6. Có cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển mô hình vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, chính sách về tăng cường quản lý chất lượng và bình ổn giá một số mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực, chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật và các tiêu chuẩn nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản....
7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nước ngành thủy sản từ trung ương đến địa phương.
8. Tiếp tục phát triển các hình thức hợp tác, liên doanh trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, cơ khí, hậu cần dịch vụ, chế biến, thương mại thủy sản với các nước trong khu vực và quốc tế. 
2.9. Phát triển lâm nghiệp
Phát huy lợi thế khí hậu, đất đai, phát triển nhanh và bền vững ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế-kỹ thuật, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao; 
Nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ cho chế biến, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu; 
Xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý rừng bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển sản phẩm chế biến sâu, giá trị tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường; 
Phát triển thị trường, thương hiệu Việt. Đồng thời bảo đảm chức năng bảo tồn và phòng hộ của rừng đối với sự phát triển bền vững của quốc gia và ưu tiên các giải pháp về khoa học công nghệ và cơ chế, chính sách.

Diện tích cả năm (ha)	
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	12904	12890	12713	12822	10935	Diện tích cho sản phẩm (ha)	
Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	2292	2773	4521	5336	8521	
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